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Về hướng dẫn thu, sử dụng học 
phí và các khoản thu dịch vụ 
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2023 

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các quận - huyện, TP Thủ Đức; 
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập; 
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn. 

Căn cứ Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, 
giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 và các năm học tiếp theo trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu 
chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với 
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 
3979/UBND-VX ngày 27 tháng 10 năm 2022 về triển khai Nghị quyết số 
16/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố; 
Công văn số 3770/UBND-VX ngày 03 tháng 8 năm 2023 về triển khai Nghị quyết số 
04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thu, sử dụng học phí và các khoản 
thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí 
và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Về mức thu và hướng dẫn sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục 
công lập: Tạm thời chưa tổ chức thực hiện chờ hướng dẫn của các cấp cho năm học 



mới. 

II. Về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không 
bao gồm học phí) 

1. Nguyên tắc chung 

Thực hiện theo Điều 3 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 
năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định các khoản thu và mức thu, 
cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ 
sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 - 2024: 

- Các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật 
chất và nhu cầu của học sinh để xây dựng Dự toán thu - chi cho từng nội dung thu, 
làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi đủ, phù hợp với 
tình hình thực tế năm học trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc sử dụng các khoản 
thu phải đúng mục đích thu, công khai kế hoạch thu - chi của từng khoản thu đến cha 
mẹ học sinh trước khi tổ chức thực hiện và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài 
chính theo quy định. 

- Thời gian thu phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không 
vượt quá khung thời gian quy định do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết 
định về Kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và 
giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trừ các hoạt động được 
tổ chức trong thời gian hè (có quy định mức thu cụ thể). 

2. Đối với nội dung thu, sử dụng các khoản thu 

a) Nội dung và mức thu 

- Thực hiện theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 
tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định các khoản thu và 
mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 
dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 - 
2024. 

- Các mức thu quy định tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND là mức thu tối 
đa. Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở giáo dục và nhu cầu của học sinh, cơ sở giáo 
dục tổ chức thống nhất với cha mẹ học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá 
mức thu quy định tại Nghị quyết này và không được cao hơn 15% so với mức thu 
đã thực hiện trong năm học 2022-2023. 

 Lưu ý: Một số nội dung thu đặc thù so với năm học 2022-2023: 

- Đối với khoản thu “Tiền công trả lương cho nhân viên nuôi dưỡng theo Nghị 
quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 23/03/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố”: 
ngân sách thành phố hỗ trợ hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng bằng 50% mức lương tối 
thiểu Vùng I do Chính phủ công bố, còn lại chi từ nguồn xã hội hóa (tùy theo điều 
kiện cụ thể từng đơn vị), thời gian hỗ trợ 9 tháng/năm. Như vậy, tiền công trả lương 
cho nhân viên nuôi dưỡng thu từ cha mẹ học sinh quy định tại Nghị quyết số 



04/2023/NQ-HĐND là số chênh lệch còn lại sau khi trừ đi số tiền ngân sách thành phố 
hỗ trợ so với tiền lương trên hợp đồng lao động. Các cơ sở giáo dục căn cứ trên số 
lượng nhân viên nuôi dưỡng thực tế tại đơn vị để tính toán mức thu cụ thể nhưng 
không được vượt quá mức thu quy định tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND 
ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố (mục 16.1 và mục 
16.2). 

+ Đối với khoản thu “Tiền dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và 
chuyển đổi số”: bao gồm các nội dung như sổ liên lạc điện tử, phần mềm quản lý thẻ, 
các phần mềm học trực tuyến... Các cơ sở giáo dục căn cứ nhu cầu của phụ huynh, 
học sinh, điều kiện cơ sở vật chất, năng lực giáo viên và đơn giá cung cấp dịch vụ để 
tính toán mức thu cụ thể nhưng không được vượt quá mức trần tối đa theo quy định. 

+ Đối với khoản thu “Tiền tổ chức thực hiện Đề án Trường thực hiện chương 
trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế””: Ủy ban nhân dân quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức và Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến đối với mức thu của 
trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” 
theo phân cấp quản lý và không vượt quá mức thu tối đa được quy định. 

b) Quản lý và sử dụng các khoản thu, trích lập nguồn Cải cách tiền lương 

- Trên cơ sở nội dung và khung mức thu được quy định theo phân cấp, các cơ 
sở giáo dục công lập căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu 
của cha mẹ học sinh để xây dựng Dự toán thu - chi cho từng nội dung thu làm căn 
cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp từng đơn vị năm học 2023-2024. 

Đề nghị các đơn vị giáo dục khi xây dựng dự toán cần căn cứ nội dung theo các 
hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục về thực hiện các chương trình dạy học 2 
buổi/ngày, chương trình ngoại khóa và các nội dung khác theo quy định (đính kèm chi 
tiết hướng dẫn theo từng bậc học), trong đó cần lưu ý một số nội dung cụ thể như sau: 

+ Về Dự toán thu - chi đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động 
giáo dục (không bao gồm học phí): phải xây dựng trước khi thông báo công khai mức 
thu cho cha mẹ học sinh, các khoản thu này phải được thống nhất với cha mẹ học sinh 
trước khi triển khai thực hiện. 

+ Đơn vị phát hành biên lai, hóa đơn cho học sinh khi thu tiền và lưu ý giãn 
thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một 
thời điểm, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định. 

- Các cơ sở giáo dục công lập thực hiện trích lập tối thiểu 40% số chênh lệch 
thu lớn hơn chi của số thu dịch vụ (nếu có), các hoạt động liên doanh liên kết và các 
khoản thu khác trong năm 2023 để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định. 

III. Đối với các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện và kinh phí hoạt 
động của Ban đại diện cha mẹ học sinh 

- Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 
8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 



11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học 
sinh. 

- Tiếp tục thực hiện quy định tại Công văn số 1427/UBND-VX ngày 17 tháng 
4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 
16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công 
văn số 2466/SGDĐT-KHTC ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
hướng dẫn về việc tiếp nhận tài trợ cho các cơ sở giáo dục và kinh phí hoạt động của 
Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện tham khảo 
các nội dung tại Công văn số 2466/SGDĐT-KHTC ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo nêu trên để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn 
theo phân cấp quản lý tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 

IV. Về công tác hạch toán 

Thực hiện theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và hướng dẫn tại 
Công văn 7973/BTC-QLKT ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính về hạch toán 
thu học phí tại các cơ sở giáo dục đào tạo công lập, cụ thể như sau: 

+ Học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục quy 
định tại mục I, mục II, mục III Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 04/2023/NQ- HĐND 
ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố: 

Nợ TK 111/112 - Tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng, kho bạc 

Có TK 531 - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (chi tiết từng nội dung) 

+ Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục quy định tại mục 
IV Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 
của Hội đồng nhân dân Thành phố: 

Nợ TK 111/112 - Tiền mặt/ Tiền gửi ngân hàng, kho bạc 

Có TK 3381 - Phải trả khác (chi tiết từng nội dung) 

V. Về chế độ miễn, giảm học phí, khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 
động giáo dục và hỗ trợ chi phí học tập 

- Tiếp tục thực hiện các chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ 
trợ tiền đóng học phí cho học sinh, sinh viên và chính sách phát triển giáo dục mầm 
non ban hành cụ thể như sau: 

+ Công văn số 794/SGDĐT-KHTC ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 
tập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh, sinh viên và chính sách phát triển giáo dục 
mầm non từ năm học 2021-2022; 

+ Công văn số 1406/SGDĐT-KHTC ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Sở Giáo 



dục và Đào tạo về hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách ăn trưa cho trẻ em mẫu 
giáo. 

+ Hỗ trợ học phí cho học sinh theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 07 
tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù chăm lo, 
hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn Thành phố: Tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 25942/HD-SLĐTBXH 
ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn 
quy trình, khảo sát, xét duyệt danh sách, phương thức, thủ tục chi trả và thanh, quyết 
toán kinh phí thực hiện một số chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ 
em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Đề 
nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và Thành phố Thủ Đức phối hợp với 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận danh sách đối tượng học sinh 
được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND để thông báo đến các cơ 
sở giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Đức và quận, huyện (bao gồm cả các trường 
trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục ngoài công lập) hỗ trợ học sinh trong thời 
gian hoàn tất thủ tục nhận kinh phí hỗ trợ. 

+ Hỗ trợ học phí cho học sinh theo Nghị quyết số 23/2022/NQ- HĐND ngày 
09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách hỗ trợ giáo 
dục đối với trẻ mầm non, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân 
tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh kể từ năm học 2022-2023: Tiếp tục thực hiện 
theo Công văn số 2842/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 07 tháng 6 
năm 2023 về triển khai quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết số 23/2022/NQ-
HĐND theo Quyết định số 1962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh ngày 17 tháng 5 năm 2023 về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết 
số 23/2022/NQ-HĐND. 

- Lưu ý: Không thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 
7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định các khoản thu và mức thu, 
cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ 
sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 - 2024 đối 
với các đối tượng được quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết này. 

VI. Về thanh toán không dùng tiền mặt 

Thực hiện theo Quyết định số 4579/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu trong thanh 
toán không dùng tiền mặt đối với việc thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục 
và Kế hoạch số 4124/KH-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Kế hoạch số 1273/KH-SGDĐT ngày 04 
tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình chuyển đổi 
số của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và 
Công văn số 1402/SGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 3 năm 2023 về tổ chức triển khai 
thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành 



phố Hồ Chí Minh năm 2023. 

Theo đó yêu cầu 100% các cơ sở giáo dục tạo điều kiện để cha mẹ học sinh 
không cần phải đến trường để thanh toán học phí và các khoản thu khác, triển khai 
việc thu học phí và các khoản thu khác bằng phương thức không dùng tiền mặt với 
nhiều hình thức, bảo đảm việc tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 
Yêu cầu phải đa dạng hóa các kênh thanh toán để cha mẹ học sinh, người học có nhiều 
sự lựa chọn, thuận tiện trong thanh toán học phí và các khoản thu khác; tạo mọi điều 
kiện thuận lợi trong việc thanh toán; không tạo lợi thế cho bất kỳ một ngân hàng hay 
đơn vị trung gian thanh toán để gây khó khăn cho cha mẹ học sinh, người học trong 
thanh toán học phí, các khoản thu khác. 

Hệ thống thanh toán của cơ sở giáo dục phải thực hiện kết nối với các hệ thống 
thanh toán được cấp phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc kết 
nối giữa hệ thống thanh toán của cơ sở giáo dục với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh 
toán/trung gian thanh toán cần phải hướng đến mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi tối đa 
cho người thực hiện thanh toán, theo hướng có quyền được lựa chọn nhiều đơn vị 
cung cấp dịch vụ thanh toán, được lựa chọn phương thức thanh toán (như: thanh toán 
trên thiết bị di động/máy tính, chuyển khoản từ Internet Banking, chuyển khoản qua 
QR Code, thanh toán từ ví điện tử…). Tăng cường quản lý dữ liệu, đảm bảo an toàn, 
an ninh thông tin, trong đó lưu ý đến việc làm chủ dữ liệu và bảo mật thông tin riêng 
tư. 

Để đảm bảo pháp lý khi tổ chức thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các 
cơ sở giáo dục phải thỏa thuận thống nhất với các ngân hàng, các đơn vị trung gian 
thanh toán trước khi tổ chức thực hiện, đồng thời thông báo công khai về mức phí sử 
dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thao tác thực hiện trên bảng hướng dẫn 
của nhà trường, phiếu thông báo các khoản thu hàng tháng, trên trang thông tin điện 
tử…để tất cả cha mẹ học sinh, người học được lựa chọn theo nhu cầu. 

Thông tin đầy đủ thông tin các ngân hàng, các đơn vị trung gian thanh toán 
đang tham gia triển khai tốt dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để cha mẹ học 
sinh an tâm khi sử dụng. 

VII. Về công khai các khoản thu 

Các cơ sở giáo dục thực hiện công khai về cam kết đầy đủ chất lượng giáo dục 
và đào tạo, các điều kiện cơ sở vật chất và mức thu học phí, các khoản thu khác, 
phương thức và thời gian thực hiện theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT 
ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực 
hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 
Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng 
dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán, ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư 
90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài 
chính. 

Tất cả các khoản thu phải được các đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng 
văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên; bộ phận tài vụ của nhà trường thực hiện 



thu tiền, phát hành biên lai, hóa đơn thu tiền cho từng học sinh, sinh viên, không giao 
cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền và đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý 
tài chính theo quy định. 

VIII. Tổ chức thực hiện 

1. Đối với các cơ sở giáo dục 

- Thực hiện thu học phí, các khoản thu khác ngoài học phí theo phương thức 
thanh toán không dùng tiền mặt theo mục VI Công văn này. 

- Xây dựng Dự toán thu - chi đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 
hoạt động giáo dục cho từng nội dung thu, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù 
hợp với tình hình thực tế năm học 2023-2024; báo cáo Dự toán thu - chi về cơ quan 
chủ quản theo phân cấp trước khi thông báo công khai mức thu cho cha mẹ học sinh. 

- Các khoản thu này phải được thống nhất với cha mẹ học sinh trước khi thực 
hiện và khi thu phải cấp hóa đơn, biên lai thu tiền cho từng học sinh; thực hiện đầy đủ 
các chế độ quản lý tài chính theo quy định. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch 
xem xét các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo đề nghị của 
các đơn vị giáo dục theo đúng quy định tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 
12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố, phù hợp với tình hình thực tế 
từng địa phương và kế hoạch hoạt động của từng đơn vị giáo dục (không cào bằng các 
mức thu) để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thống 
nhất bằng văn bản trước khi tổ chức thực hiện. 

- Giao phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn các trường tổ 
chức lấy ý kiến thống nhất của cha mẹ học sinh để tổ chức thực hiện. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thu chi đầu năm 
học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình 
trạng thu các khoản thu không đúng quy định. Và có trách nhiệm giải trình với xã hội 
về hoạt động của các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý, trong đó có nội dung quản 
lý các khoản thu trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 
tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non 
và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Thực hiện triển khai, quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trường học trên toàn 
thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản về thu chi đầu năm học. 

- Thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo 
dục thuộc các quận huyện và các đơn vị trực thuộc, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu 
các khoản thu không đúng quy định. 

- Thống nhất và hướng dẫn khung mức thu cho các đơn vị trực thuộc. 



 Lưu ý: Hủy bỏ tất cả các nội dung hướng dẫn tại các Công văn hướng dẫn về 
công tác thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm học 
phí và hỗ trợ chi phí học tập của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh của Sở Giáo dục và Đào tạo và Liên Sở Giáo dục và Đào tạo & Tài 
chính đã ban hành trước đây. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các đơn vị có ý 
kiến gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Hội đồng nhân dân TP.HCM “để báo cáo”; 
- UBND TP.HCM “để báo cáo”; 
- Giám đốc “để báo cáo”; 
- Sở Tài Chính, Sở LĐTBXH “để phối hợp”; 
- Phòng GDĐT TP Thủ Đức và các quận-huyện “để 
triển khai thực hiện”; 
- Các Phòng ban chuyên môn thuộc Sở “để thực hiện”; 
- Lưu: VT, KHTC (Hòa). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Lê Hoài Nam 
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HUONG DAN T6 CH(J'c cAc HO~T D()NG DJCH VI) PHl,/C VI,/, H6 TRQ HO~T D()NG GIAO Dl,IC 
THEO QUY DINH T~I NGHJ QUYET S6 04/2023/NQ-HDND NGAY 12/07/2023 

D61 VOi B~C HQC MAM NON 
(Dinh kim COng win s&4-1,K1JsGDDT•KffTC ngtiy 1ltd11g nOm 1023 cUa Su Gitio d11c vd DOo l(10) 

~.HO•' 
DUNG THU rntiJ1'iitf" 

L \JC DINH KtM NGH! QIJYtT GIAI THICH TU NGO' 

Cic khoin thu phyc vy cho hofl d\)ng gi:io dye ngoitii gilr h9e chinh kh6a 

HlfONG DAN CHUYtN MON 

TiEn t6 chll'C hoJt dQng giio d\JC Icy nang sling Ya hof d{ing gi.io d',lc ngo.li giO chinh kh6a 

Tian 16 chll'c di!Y Cllc lop llaJlg khieu. 
the dvc t,.r chon, cau 1,c bQ 

Kho.in thu da 16 chL'rc c.ic ho{lt dQng 
ngoJi kh6a rCn Juy?n n1ing khi€u (vC, 
nhip dieu, vO, yoga, bai !Qi, d8n, 
mua .. . , kh6ng bao g\Sm 1iin trang 
ph\lc, hQC lieu, hqc ct,1) 

- Kho.in thu dE 10 chll"c ho{:11 dQng gi!o 
d1,1c ki ning s6ng vii hoilt dQng gi.io dvc 
ngoii gict chlnh khoa. 

TA chirc lheo diEu ki~n thi,rc 1a; nhu du clla cha m~ trC, S\1 ty 
ngu~n ding k}' tham gia, bio d.im an toan cho 1rC trong thO'i 
gian t6 chll'c ho;it di;mg. 
Thai luqng: 2 ti€ lftu5.n 
K}' k61 hQ'P ddng vO'i de trung tam/dan vi c6 Gi!y phCp 10 
chll'c ho;tt d{mg clla SO GDOT, c6 ka ho;tch gi.ing d;ty phll hqp 
v&i nallg h.rc clla ire. 

T6 chll"c theo di!u kien thvc tS; nhu ciu ell.a cha m~ trC, S\11\1 
nguy~n dang k}' tham gia, bi.o d.im an toi n cho trC lrong thO'i 
gian t6 chuc ho1t dQng. 

VAN BAN PRA P LY (Ntu c6y 
VAN BAN HIJONG DAN ciJA SO DA Dlf(}C BAN 

ff.ANH 

Th1,1c hi~n theo huOTlg din chuyin mOn clla ka ho\l,ch n.im rn;,c 
GDMN 

4,2 /Ti~n t5 chll'c ~y KY ning s5ng 

- KY nang s6ng Ii n1Q1 ~P hQ'P cac kY 
ning c6 duQ"c thOng qua gi!o dvc hoJc 
tnii nghi~ lr\l"C ti€p du9"c sll d1,1ng da 
i.'.mg xir hi~u qui truac cac nhu du vi 
th.ich thll'c trong cuQC s6ng hing ngiy 
cllacon nguO'i 
- Gifo d1,1c Icy ning s6ng Ii ho11 dQng 
gi.io d\JC gillp trC m.hn non hinh thinh 
vi ph.it men nh\Il"l.g th6i quen, hanh vi, 
thai dQ tlch eve, Janh m~ trong vi~c 
i.'.mg xll cic tinh hu5ng clla cuQc s5ng 
ca nhin vi tham gia dO'i sting xi Mi 
dva tren n~n ting cac gii. trj s6ng. 

Thai luqng: 2 ti€t1tuin 
SU d\mg cic tai lieu, hQC li~u. giio trinh trong qu}'it dinh dp 
phCp hoill dQng, ph6i hgp v&i d.c trung tim/don vi cung dp 
djch V\J d1y Icy ning s6ng, bio d.im gi.io viCn c6 trinh dQ, ming 
I\IC phu hqp. 

-ThOng tu s6 04/2014/IT-BGDDT ngiy 28/02/2014 v~ Quin 
I}' hOill dQng gii.o d\lC ky ning s6ng vi h~t d{mg gi:io dl,IC 
ngoai giO chinh kh6a. 

4,3 ITi&i t6 chtic Giio d',lc Stem 

I 

Khoin thu d! t6 chll'c hoJt dQng giio 
d',lc STEM (]ch6ng bao gAm ti~n git\o 
trinh, hQC li{u) 

TA chll'c theo diSu ki{n th\1C tS; nhu ciu clla cha m~ trC, S\t t',I 
nguy~n d!ng ky lham gia, bio dim an loin cho 1rC trong thoi 
gian 16 chuc hoft dQng. 
Thai l•\mg: 2 ti!tJiu!n 
PhAi hqp voi cic trung tAm/dcm vj du9C cip phcp, bao dtim 
giio trinh theo quy!t djnh, gi,o vi~n c6 lrinh n!ng 11,tc phll 
hQJJ dS 1& chtic th1,tc hi{n dung tn\i nghi{m STEM O cip 
mLn non. TrC duqc thvc hAnh lrong giO' hQC vl CO st\n phim 
c1,1th!. 

Pht,1 h,1c so 0 1 

GHTCHU 

66 !IV cho vie<: thi,rc tuen phit lriik 
Chucng trinh giio <f\lC mim non thco van 
ban bqp nhit 56 OlN BH:i"-BGOOT ngiy 
13 thing 4 aim 2021 ciia giao di,,c vi 
Dao v~ Chuong trinb gi30 di,,c mim 



SIT NQI DUNG THU THEO PHV 
LVC Dfl\'H KtM NGHJ QuvtT 

4,5 1!;~::~:cn::tgoii ngii v6i 

4,6 i;;t ::\l~h;, ngo~i ngii sfr d\ing 

Tihi t3 chll'c nu6i dfy lrc mim non 
tTOnghC 

GIA.I THfCH T1J NG(r 

Khoi n thu dcl. 16 cb(rc cho trc MG lim 
qucn tifng Anh voi nguoi nu6c ngoiii 
(khOng bao gbm ti~n mua slim Iii li¢u, 
h9C li¢u.) 

Kho.in thu df 16 chll'c cho trC MG 13m 
qucn tifng Anh voi ph.in mem b6 IJV 
(kh6ng bao g6m ti~n mua sim Iii lii;u, 
h9C lieu.) 

Khoin 1hu d~ 16 chll'c c!c hotit dQng 
nu6i duang. chlm s6c, gi!o d1,1c trC 
trong thoi gian he (khOng bao g6m cac 
khoin in sing. in tnra-x€, nuOc u6ng, 
tifn di~ ngo,i kh6a ... ) 

Htf0NG DAN CIIUYtN MON 

Tb chfrc thco dieu k1en th\l'c 16; nhu d u clla cha m4; trC, S1,1' tv-
nguy¢n d3ng ky tham gia, baa dam an toin cho trC trong thO'I 
giantli chircho;udQng. 
Thoi!u9Tig:2tifllttJn. 
Phfii h1,1p v6i ck trung 1.im/don vi duQ'c dp phcp cho trc MG 
Um quco tif ng Anh v6i de chuong trinh. lii lil;u, h9C li¢u 
dm;rc BQ Gi! o d',lc vi Dao l;io thi m dinh, giio viCn I.Ii nguO'i 
nu6c ngo:ii c6 dil giiy tO" phip IY hqp 1¢. 

T6 chll'c thco di~u ki,;rl thi,rc ti; nhu du clia cha m~ trc, S\l' tµ 
nguy~n ding Icy tham gia, b.io dim an toan cho tf'C trong lhcri 
gian t6 chll'c ho1t d{mg. 
Thai luqng: 21i€t11uin 
Phdi hqp voi de trung tiim/d(JJl vj dugc dp phC"p cho trc l.im 
qucn ti€ng Anh voi cic chuong trinh, tii li~u. hQC li~u dugc 
Sq Giio d\lC v.i Dao t;io thim dinh, giio viCn Ill nguoi Vi~t 
Nam hoJc nguoi nulJC ngoii c6 dtl g1iy 10" phap IY hqp 1~. 

T6 chU'c thco di~u ki~n 1h.,.-c tJ; nhu du giri lrc clia cha m(' 
trC, si,r t\l" nguy{n ding Icy tham gia clla giio viCn. Ck co SO 
gif.o d\lc mlm non phii d.\m bao an toin cho trC, nghiCm tile 
thi,rc hi~n de quy dinh v~ ph6ng, ch6ng djch ~nh; an tofu\ 
sll'c khOC cho tre, an toin trumlg hQC, an toan v~ sinh th',l"c 
phim. 
Dim btio ch! dQ sinh ho11t cl.la tre; ling cumlg 13 chi.ic cic 
hoJt dQng giio d\lc kY ning: tv ph\lC 'ii, ho,1 dQng vui choi, 
tr.ii ngbi?m, !"en lu~n thl l',l"c ... 
DJc bitt dim bio dU s6 Juqng gilio viCn/tre theo quy dinh. 
Thai luQDg: 5 ngiyttuin 

U jCic ldaoia I.bu ph9c: vy c:ho hoff dQnc &JAo dye: th\f(: blfn tbto de: min 

Ti~ t6 chUc tbi,rc hi~ Di an 

IO 1~;~:.!~~:;:~:i:!~;bi1 
nhjpq..& ., .. 

Thi,rc hi{n thco Chuong trinh giio d\lC m!m non hi{n hanh, 
kCm thco tifu chi quy djnh 1,i Quy~t djnh s6 07/2022/QO-
UBND cua UBND TPHCM, C\I thl; 
I/ TA chu-c de ho,1 dQng cho trc lim quen voi ti~g Anh (MOi 

, ho,1 dQng J;i.m quen v6i tiing Anh th',l"c hien tlf 15 dfn 25 
Khoin thud! tht,rc hien cic hott dQng lphUt; Th',l"C hien 2 ho,t dOn~uin; 8 ho,1 dOng/thing ttong dO: 
giio dr_ic thco chuong rrlnh chit luqng 4-6 ho,1 dOng voi giio vifn Viet Nam vi 24 hQJt d~g voi 
cao "truO'llg tifn ti!n, Mi nhfp qu&c I~" giio vifn nu6c ngoii, giio vifn ban ngil) 
lf,i TPHCM 2/T6chll'c chotrC tham aiachuong trlnh thA d\lC 1M 1hao 10 

m0nph6ihi;,p. 
JI TA chll'c cho trC lham gia cic bQ m6n n!ng khiiu. 
4/ T6 chll'c de hQJI dOna trii nghiem sang lfO. !~ :~c !o:;1d::t ngoii nhi tru~g. 

VAN BAN PH.AP LY ~tu C6)/ 
VAN BAN Hlf0NG DAN CUA B(), SO' DA Dtf(}C BAN 

HANH 

Theo Th6ng tu 50/2020/IT-BGDDT ngiy 31 thing 12 nim 
2020 ctla Sq Gii o dµc vi Dio ~o v~ Thong n: Ban hinh 

Chu(JJlg trinh lirn qucn tibtg Anh dinh cbo trc cm mi u giio. 

Qu~t djnh s3 07/2022/QD-UBND c\la UBND TPHCM ban 
banh quydinh ,·! tiCu chi COO& nhi-n truOQg tht,tt hi(n chu..:mg 
trlnh chit \u~cao'"trvong~ ti~ IM,\inh#pqu;}c tJ'" tJi 
TPHCM. 

GHI CH(J 

dinh sb 227112022/QO-BGDOT 
ngiy 17 thing8 nam 2022Clla8QGiio d!,IC 
vi Dao v~ PhC duw ti1 li,;tl Um qucn 
voi tibig Anh dinh cho trc mAu gi.ao SU' 
dµng trong ca SO giio mim non. 
Qu}'tt djnh s6 282312022/QO-BGDOT 
ng:iy 30 thing 9 nam 2022 cua BQ Giio d!,IC 
vi Dao ~o vi PhC duyct tii liCU cho 1rC 

m.lu giio Jim quc:n vui 11big AILh SU" dung 
trong ca s6 giao due mim non. 
Quyit dinh sb 3835/2022/QO-BGOOT 
ngiy 2J thing 11 nim 2022 cua BQ Giio 
dt,lc vi Dao tao vi PhC duyct tii Ii~ cho trc 
mill giio Jim qucn vO"I nbig AILh SU" dung 
trong ca s6 g:iio due m1n oon. 
Qu)'Ct ~nh sb 2070/2023/QO-BGDOT 
ngiy 19 thang 7 nim 2CP..J cua. Sq Giao due 
vi D:io QC ,i PhC duyil tii Ii~ cho 
mAu gi30 lim qu,en vO"I tibig Anh sir dung 
troag co s6 gi.io dt,lc mim oon. 

I JJJ lcu Ida.ob 1h11 cftd1 vy phyc vy c:ho ~oft 40na hin trU I I 



SIT NQI DUNG THU TIIEO PH\J 
L\JC Dl~ll Kh l NGHI QUY£T 

12 I Ti&\ t6 chuc ph\lC "V, quin I)' vi v¢ 
sinh ban tni 

13 Til:n ph\Jc V\I in sing 

GIAI TRICH Tir NGCf 

Khoin thu da chi tri ti!n cOng cho ci.n 
bQ. gi!o viCn, nhan vifo tham gia cOng 
tac 16 chuc bin tni cho tre, mua sim 
de d6 dilng, vjt d\)ng ph\lC V\I v¢ sinh 
b!ntl"U. 

Kh03n lhu d6 chi tri tien cOng ph\lc V\I 
in S3ng cho dn bQ, giio viCn, nhin 
victl tham gia cOng t.ic ii, chuc ph\lc V\I 
.iinsingchotre. 

Ht/ONG DAN ClfUYtN MON 

Xiy di,mg ka ho\lch thu chi phu hVJJ vO'i d1au ki¢n cu.a. tU'ng 
don vj, duvc c1,1 tha h6a trong Quy cha chi tiCu nQi bQ. COng 
khai cho to.in lhc! dn bO, giio viCn, nhan viCn trong nhi 
truOJlg. 
Mua sim diy di.I cic d6 dU.ng, v~t d1,1.ng ph\lC V\I v¢ sinh bin 
tl'\lthcoquydjnh. 

Xiy d\fTig ka ho~ch thu chi phtl. hqp v&i dieu ki¢n clia tung 
don vj, duvc C\J tht h6a trong Quy cht chi tiCu nQi bQ. COng 
khai cho to.\n tht dn bQ, giio viCn, nhin vi€n trong nhi 
truO'llg . 
Tri ch l~p khoin thu theo quy djnh. 

v,iN B~ ,11,ip LY (Ntu c6y 
VAN RAN Ht/ONG DAN CUA B(), SO DA Dl/QC RAN 

H~H 

14 I Tian mu.a sim thiit bj, ~t d1,1ng ph1,1c 1Kh03n thu d.5 mua sim d3 dWlg, v~t lxay d\ffig_k€ ho,ch trang bj, mua slm cac thi'5t bi, v~t d1,111g 
V\l hQc sinh bin tni d1,111g ph1,1c V\l cho COng tac 16 chlic Mn ph~c cong tk nu6i du?Tig, chii!" SOC tl"C. Thuimg xuyCn ra 

tni: cho tl"C. soat. bo sung, thay m&i d6 dWlg d3y dll va d3m b.io an loin 
chotrC. 

15 Ti&I gill tre mim non ngolii giO" 

Kh03n thu di gifr tre mAm non ngoii 
gib theo nhu du clia cha m~ trc/nguai 
chiim s6c trC (kh6og bao g3m cic 
kholin in s.ing, in trua-xE, nu6-c u3ng, 
tiin di?n, ngoili khOa ... ) 

Xiy d1,1ng ka hoilch giii trC ngoai giO V3 duqc ca quan qu.in lY 
phCduy?t 
Theo diiu ki?n th1,1c ti; nhu du giri trC clia cha m~ tre/nguai 
chin1 s6c trC, si,r I\I nguyen diing kY tham gia clia giiio viCll. 
Cic ca si1 giiio d1,1c mim non phlii dam b.io an toiin cho trC, 
nghiCm lu.c thyc hifn cic quy djnh vi phi:mg. ch6ng djch b?nh; 
an to.in slic khOC cho trC, an toan truO'Jlg hQC, an toin v~ sinh 
th1,1cphim. 
Dim bio ch,5 dQ sinh boJt clla tre; ting cuO'ng 16 chi.'.rc de 
h°'t dQng gii.o d1,1c kj ning: 11,1 ph1,1c V\l, hoill d{mg vui chai, 
tr.ii nghi?m, rCn luyen thi lye ... 
D~c bi?1 dim bio dll s6 luqng giio viCn/trC theo quy djnh. 

ITi&i CODg tri. hrongcho nhin viCO nu6i duO'llg theo NQ 04/2017/NQ-HDND 16 ng:iy 06/7/2017 vi NQ 04/2021/NQ-HDND ngiy 23/03/2021 

16.1 INb.i tre 

Nhin viCn nu6i duang c6 chi.'.mg chi dio lf.O nghiep V\I nuOi 
dfy trC do truOUg SU ph,m cip. 

!
Dim bio I NVND/nh6m, 16-p. CO nhifm V\l h0 trq sinh 

Kho!n thud! chi tri. tiAn c6n~ cho nh6m., 16-p vi cOcg tic nuOi duO'llg, chim s6c trc. 
nhln "!~n nu6i duOtlg tham ~• cOng Xlyd\mg ki hofCh thu chi phU hqp v6i di!u kien cua tung Nghj quyit 01120~4.'NQ-HD~D ngiiy 14 ~ -g 6 IWn ~14 cua 
lie nuo1 duO'llg. chlm s6c, g1io d1,1c Ire. dan vj, duqc C\I th~ b6a trong Quy ch, chi 1it!u nOi t,¢. COng HDND pM H3 Chi Minh ve ho DV gi~ '¥ man, noo; 

khai cho to1n th! cant,¢, giio vit!n, nhln vit!n 1rong nhi Nghi qu)'tt sA 01/2021/NQ-HDNO sira dOi,. ho sung dibn c 
tnrong. Khoan ~-2 Dilu 2 Nghj quylt 01'20141NQ-HD1'0. L--!.----------+------------f~":::--~=::-:-;-=:=-::::;:;:-::-:-:::::;::::::::::;7 Nghjquyfts604/2017/NQ-HDNOng1y6thing 7Blln2017 
Nh!n vitn nuOi dUOOg CO chi.'.rng chi dio 1,0 nghi~ V\I nuOi cUl HDNO lhinb. pba 1-k\ Chi Minh va chinh. sach thu but giao 

16,2 IMlu giao 

dfy trC do truOUs su ph,m d.p. vial mim non; Ngbi qu}it s& 0V202 l/NQ-HDND v~ SlJll d<}i, . . I Dim Wo I NVND/nh6m., 16-p. C6 nhifm V\I h~ DV ve sinh b3 sung 1(hom I ,i Kboin 2 Di~ I Nghi qu~t s3 
Khoin thud! ~hi tri. uAc c6n~ cho nh6m, 16-p vi c6ng tic nu6i duOOg, chlm s6c trc. 04/2017/NQ-HDND. 
nhln vi~n nu61 duOOg tham ~• c6ng Xly di.make hofCh tbu chi phU hi;7p v6i di!u kien cua tung 
tac nu61 duO't\g, chlm s6c, giio d\lC In!. dan vj, duqrc C\I tb6 hOI trong Quy ch6 chi tit!u nOi t,O. COng 

khai cho loin th~ can bO, giio vitn, nhln vi!n trong nM 
trumlg. 

JV IC'-t klloh tllu •& lrf d10 d •bh b9t 1fnh 

GHICH U 

Cin CU" Thoog ru- 71/ITLT-BTC-BNV ng:;iy 
JO thang 5 aim 201 4 CW. 89 Tii chanh ri 
BQ N9i V"\1. quy djnh chi d9 ru- chli. chju 
trich nhi~ va SU dlµ,g kinh phi quill If 
hinh chinh d6i v6i cic ca gum quan ly 
Nhi nU'OC; 

Kho.in hnh phi nay khong sit dung di sua 
chiia CSVC. 

Chi lhi_rc hi(n cOO don ,'\l'fthom. !.;p 
d~g ,mah.in vi-en nOOi dwng. 



STT N()l DUNG THU THEO PH\J 
LVC DINH KEM NGHJ QuvtT 

17 IT1k! mua sim d0ng ph\lC hQC sinh 

18 IT1En hQC phi m - hQC C\I • hQC li~u 

18.1 IHoc phim 

18.2 IHQCC\l·HQCliiu 

19 ITi!n suitintruabinlru 

20 ITihi suit in sing 

21 ITi! n nuOC ubng 

GIAI TH(CH Ti/NGO' 

Khoin thud~ mua sim d6ng ph\lC cho 
Ire. 

Kho.in thud~ mua hQC phim h6 trq 
lh\ft hi¢n Chuung trinh gi.io d1,1c mi m 

Kho.in thu di mua hQC C\.l, hoc lieu h6 
trq th\l'C hien Chuong trinh gi3.0 d1,1c 
mimnon. 

Khoin thu dA tb chlfc bfra ban tru cho 
trC. 

Khoin thud~ 16 chU'c bila iin sing cho 
lrC. 

Khoi.n thu di chi tri ti~n nu6c udng 
chotrC. 

Hlf0NG DAN CHUYtN MON 

Cung d p d8ng ph1,1c ell.a lrc theo nhu d u clia cha m~ lrC, th~ 

VAN BAN PH.AP LY (NtU c6v 
VAN BAN HlfCfNG DAN CirA B(,), S0 DA DlfQC BAN 

HANH 

hi~n trang ph11c riCng clla nhi truOJlg, 1'0 th~n ti~ cha trC I · 
khi tham gia de hoit dQng tham quan ngoiu nha truimg Ya c.ic C6ng vln sd 3333/GDOT-HSSV ng:iy 10/312013 v~ thµc h1t n 
hoJt d{ing mang 1inh tJp th! . d0ng ph\lc hQC sinh trong cac co 5(1 tnrcmg hQC 

Trang bi hQc phim ph1,1c V\l cha tri: tb chU'c de hoill d{ing gifo Ivan bi~ h9!' ~.it s6 OINBHN-BG,DDT ngiy 13 thing 4 nim 
d1,1c phll hqp v6i Chuong trinh gi:io d\lC mim non. 2~21 cua SQ giio dl,IC Ya Dilo i.o vC CbU'ang trinh gi.io d1,1c 

Ck don vi thimh \Jp HQi d6ng !him djnh tili lieu, HQi d3ng 
\\Ia ch9n d6 choi, hoc lieu theo quy djnh. 
Trang bj diy dU tili lieu, hoc lieu cho trC vii huO'ng din d€ trC 
duqc ho;il dQng ca nhan. 

T8 chll'c biia an cho trC pr.ii dlm bao an to:in v~ sinh th\IC 
phim, an to.l.n sll'c kh6e clla trC, dim bio kh¾u phin dinh 
duO'llg theo quy djnh. 
Thvc don pbong phll., da ding, I\Ia cb9n thl,l'c phim thco mila; 
hJn chA thvc phim ch~ bi~n sin, chll y trC c6 ti!n sir di \l[lg 
vaimQ1sAthycphim. 
Khiu phin dinh du3ng khuy&\ nghj tll' 50%-55'!. (Mlu gi8.o), 
60-70o/, (Nhi trC). 
Thubng xu}'Cn ki~m tra, dl1nh gili chit luqng thyc phim, chi t 
luqng biia An va di!u chinh khi cin thi~I. 

TA chU'c biia iin sing cho trc theo nhu cAu cUa cha m~ tre, 
dam Mo an 10An vC sinh th\fC phAm, an toiin slfc khOC cUa tre, 
dam bao khiu phin dinh dtrong. 

LJ.ra chQn nha cung cip nu6c uOng c6 uy lln, dam b&o an t0an 
vA c6 gi!y ch(mg nMn xCt nghi~m nu6c, 

can elf vio ThOng tu 56 30/2021/IT-BGDDT ng:iy05/l 1/2021 
clla BQ GDOT vi Th6ng tu Quy d1nh vi~ biCn S<Klll. !him 
dinh, phC duy~t vi 11,1a chQn tai li~ di SU d\lng trong cic ca SO" 
giao d1,1c mim non; 
ThOng tu sl, 47/20201TT-BGDDT ngiy 3 l/l2n.020 clia SQ 
GDDT vi ThOng tu Quy djnh vi~c l\r.l chQn d3 chcri. hQC li~u 
duqc SU d1,1ng trong cic co SO giao d1,1c mim non. di h,ra chQn 
h9C C\I, hQC li~u thco quy d!nh; 
ThOngtu 02/2010ITT-BGDDT ngiy 12/11 /2010; ThOng nr 
34/2013/IT-BGDOT ngiy 17/9/2013 sua d8i. b8 sung mQt s8 
thi~t bj quy djnh t;ii Danh ffi\lC 00 dung - fM cbai - Thi~ bj 
d;i.y h9C t6i thi i u diing cho gi;fo di,ic m.im non ban hinh kCm 
thcoThOngnr .s802/2010/IT-BGOOTngiy l l tb.ing2 n.im 
2010 clla 8Q truOTlg BQ Giao d\lC .. -a 030 tf0. 

ThOng tu s3 5212020/IT-BGDOT ngay 31/12/2020 cua 
GDDT v~ ThOng nr Ban hanh Oi~u 1¢ truong mlm non.. 
Vin binhQpnh.it sAOINBHN-BGOOTngiiy 13 thang 4 nam 
2021 clia 139 giio d',IC vi Dao lf,o v! Cbucmg trinh gi3.o d\JC 
mi.m non. 

GHICH(J 

y 



STT NQI DUNG THU THEO PHI) 
LVC DL~H KtM NGHJ QlJYtT 

22 ITfen khim.s\IC kh6c hQC sinh ban 
diu (bao gClm kham nha hoc duimg) 

TibJ SU d\lng miy l;anh clla 16p hoc 
23 lco miy I~ (tihi di~n. chi phi bio 

trimiyl~) 

24 1:; '::!~:i:~ ~:u~! :r:acOng 

GIA.I THfCH TU NG(( Hlf0NG DAN CHUYtN M6N 

Khoin thu da chi tri ti~n khim sire 
kh6c cua trc. s6 !An th\lc hi¢n kh.\m sll'c kh6e dinh Icy. DAi v6i ire mlm 
Kho.in thu 16 chtrc hoilt dQng bao gdm: non: II nhit m~i nam 01 lin vii.a diu hQC k)' I. 
- C6ng tic rl, chu-c khiim sire kh6e dinh N6i dung kham slfc kh6e dinh ky cho ITC: Theo Thlmg tu lien 
kycho ITC, n~p dfr lif;u k~t qui khim tich s6 13/2016/ITLT-BYT-BGDDT ngiy 12 thang S nim 
s\J'c kh6cdjnh kycUa trc. 2016 cUa B(i Y tC vi B()GDDT quydjnh vCcOngt.ic yt~ 
- Titn cOng kh3m si.ic kh6e d1nh ky cho truimg hQc. 
Ire. 

Khoim 1hu d~ chi tr:l. ti~n, chi phi b.io 
trim3yl;anh 

Khoin 1hu 4_; chi tri tiin djch vi,i tifn 
!ch frng d,,mg c6ng nghe lh6ng tin va 
chu}'Sn d6i s6 trong 16 chuc qll.3n I}' 
ho;at d9flg nu6i duO'ng, chlm sOC, giio 
d1,1ctrC. 

Xiy dvng kJ ho;ach thu chi d.im b3o dllng thco quy dinh. 
Chi thu khi nhom, 16p trC dang hQc c6 slf tl1,mg miy l;anh. 

NghiCn clll.l vii trang bi cic phk m~m. (mg dl,lllg m.ang l;ai 
hieu qu.i h6 trqc6ng tic quAn I}', c6ng tic nu61 duO'ng, cham 
sOC, gi3o d1,1c trC, de phln m~m M trq td chfrc de ho;at d(mg 
giiiod1,1ctrclheolfra1u6i. 
Xiy di,mg k¤ ho1ch thu chi dllng 1heo quy djnh. 

26 [Ti61 t6 chfrc XC dua. rv6c hi;,c sinh Khoin lhu d~ 16 chfrc xe dua ru6c trf. Theo nhu ciu ctia cha m~ trc/ngucri chlm s6c trC. 
Xiy d\111g kA ho,ch thu chi dting thco quy djnh. 

YAN· RAN PHAP LV (NtU C6)1 
VAN BAN HlfO'NG DAN CUA SO DA DlfQ'C BAN 

HANH 

- Th6ng tu di 52/2020fTT-BGOOT ngiy 3 1/ 12/2020 ciaa BQ 
GDDT v~ ThOng tu Ban hinh D1&.l IC trubng mim non. 
-Th6ng cusb 13/2016/ITLT-BYT-BGDDTng:iy 12/5/1 2/201 6 
clla BQ Y 1~ vi BQ GDDT v~ Th6ng tu liC'fl 11ch Quy d jnh vt 
cdng tac y tJ trui:mg hQC. 
• C6ng viin sJ 9599/LT -GDDT•SYT ngiy 29/9/2016 cil.a So 
GDDT vi SO' Y tJ v2 v1¢c hu6-ng clan t-1:m 1h01 cOng tac 16 ch\J'c 
khlim SIJ'c kh6c d jnh ky cho hoc sinh bit d.iu tir n;im hoc 2016. 
2017 

GHT CH(J 

Quyet d1nh sl, 131/QO-Tfg ngiy 25/01 /2022 clla Thi!. tu6ng Chinh phU phC d u~~ in Tang Ctro'Jlg 1mg 
d1mg cdng nghe th6ng lin vi chu~n dbi si, trong gi3o due vi d.io 4-0 (GD&Dl) g1ai d oan 2022-2025, dtnh 
hu6-ng d_;n n.im 2030"; 
+ Th6ng tu 24/2028/IT-BGDDT ngi y 28/9/2018 ciia Bo GD&DT vi quy dinh c~ dQ bao cio tfN5 ng kC 
ng.inhgiiod1,1c; 
+Th6ngtus642/2021/IT- BGD&DTngiy 30/12/202 1 ell.I BQ GD&DT quy d jnh \·~ co SO dfr tieu GD&DT. 
+Qu}'itdjnh s64998/QO-BGDDTng.iy31/1 2/202 1 ciia BQGD&OT v~ ban hanh quydjnh Icy thuat,,~du 
lieu clla co SO dU' li~u giio d11c ••i dio 1',o: 
+ Quy~t d1nh sA 141 IIQD-UBND ngiy 27 lhing 4 n.im 2022 clla Oy ban nhin din Thanh ph6 vi ban hinh 
k~ ho;ach tang cuO'l'lg Ullg dl,lflg c6ng nghe lhdng tin vi chu}'in d6i sf, CU3 nginh G 1io ch,ac .. -a Dio tiio Thanh 
ph6 He\ Chi Minh gi.ai do;an 2022-2025. d jnh bi.rang d~ nam 20 30; 
+ Qu~t d jnh siJ 1270/QD-SGDDT ngiy 24 1hang 5 nim 2022 cu.a So Gi.io d1:1.c vi Dao 4-0 v~ ban hinh k~ 
hoJch tri~n khai ting cuO'l'lg IJ'llg dl,lllg CNTr d chuy~n d61 s,.} ciia nginh Gilio d\l(: Dao t,to Tbinb. ph6 H6 
Chi Minh giai d~n 2022-2025, djnh hu6ng d6\ n.im 2030; 
+ ri ho;ach s3 1273/KH-SGDDT ng!ly 04 thing 5 n.im 202 1 cia So Gi:io dl,IC vi D:io t;ao v~ tnbt kha1 
chucmg lrinh chu~n d6i sA cwt, nganh GDDT Thinb phd H6 Chi Minh giai d~ 20 2 1-2025: 
+ Cdng vin s3 1421/SGDDT-GDMN ngiy9 lhing 5 nim 2022 cW. So Giio dl,w: ,.-:i D:io v~ ri soil du 
li~u _GVMN ~n he th6ng co W dU li~u nginh GDOT Tbinh ptJ H..'; Chi Minh; . 
+ Cong vln so 1698/SGDOT-GDMN ngiy 27 thing S nim 2022 c\13 So G1:io d1,lc v:i Dao~ vC th\fe tu~ 
cfp nMt mi djnh danh Ire hQc mim non trio dja ban Th.inh pb.3 Hd Chi M.inb. 

lChi thyc bi,;D k1u Jon ..; co tl1b.t dua 
don tri vi nhu d u ding kj cil.a ph1,1 hu)tlb 
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I Ck khoan tbu pbyc vy cbo boft 49ng gi,o dye ngoiU gi/r h9< chinb kb6a 

f KS ho,ch giao d\lc darn bao phiin b6 hQP Ii giua cac nqi Chi ap d\mg cho cac kh6i th\lC bico ; Khoan thu dS 16 chirc cac hoJt dqng cho dung giao d\lC, giup hQC sinh hoiin thanh nhi~m V\I hQC tjp, cbuong trin1, thco dinh 16/2006, 
I Ti~ 16 cbirc 2 butii/ngay '- hQC sinh I\I hQC iw. f\l larn bai 1,i lap co S\I yCu ciu cin d{lt c\la chuang trinh; t6 chfrc c.ic hoft dQng Th11c bico thco huang din chuycn miin 

khong "" d\mg coo cac kb6i 1ap lh\lC bico hu6ng din, quan Ii ctia gi3o viCn ngo3i cling c6 dS hQC sinh I\I hoiin thiinh nqi dung hQC tjp; thiri diiu nam hQC cua So Giao d\lc va Dao 1;1<> chuong trinli GDPT 2018 (N"am hQc 2023-
cbuong trinh. kh6a biau cAn duqc s&p xq) ml}t clich khoa h<;>c, ctam bio ti 2024 chi c6 kh6i 5) 

•~ hQP Ii giua cac nqi dung d,y hQC va ho,1 d9ng giao d\Jc. 

Khoan thu dS tti chirc ho,1 dqng d,y hQC 
ng°'i ngu tang cuang sau khi dii hoan tiit 
c3c tic!t trong chuong trinh chinh khoa, D~y va hQC nang cao v<n cic tai lieu, hQC li~u. phin mSm Tuy thco nang l\lc, ainh dQ cua giao vico 

2 Ti~ ti, chirc ~Y tang cuang mon Ng~ ngu 
khong bao glim tiSn dang ky thi cac chirng duqc pbep sir d\lng, giao vien la nguiri Vi~t Nam, ttii da 2 Th\lC bico thco buang din cbuycn miin ma co mire thu phli hqp. 
chiqu6cti, tiStituiln. diiu nam hQC cua So Giao <I¥c va Dao 1;1<> Th11c 1m1 co so I\I ngu~ kboog bit 
D6i vai lap I, 2 la khoiin thu dJ th11c hi~n Dtii vai lap I, 2 th11c hi~n ngo~i ngu I\I ch9n 2 tiStituiln buqc. 
nqi dung ngo~ ngu I I\I ch9n theo CT 
GDPT2018 

3 Tien ,ti chric dt;1v Tin hpc 

Khoan thu dS 16 chirc ho~t dqng dJy hQC D~y va hQC tin hQC I\I ch9n vai de tai li~u, bQC li~u. phiin Tb\lC bi~ thco huong din cbuycn miin 
OOi voi lop I, 2 th\lC bi¢, 1-2 tuy 

3,1 Ti& ti, chirc ~Y cac lop tin hQc 1\1 ch9n Tin hQC I\I cb9n a lap I, 2 chuong trinh mSm duqc phep sir d1mg, t6i da 2 ti!titu/in diiu nAm hQC clia Sa Giao dye va Dao q,o theo c!i~ kico xq, thiri khoa bi.hi. nr do co 
GDPT 2018 va lap 5 Chuong trinh 2006 muc thu pbli bqp 

Khoan thu dS 16 chirc ho,1 d¢ng d,y hQC o,y va hQC tin hQC tang cuang vai cac tai li~u. bQC li~u, 
Tb\lC bi~ thco huong din cbuycn miin 

Tuythco C\l xq, 
3,2 Ti& ti, chirc ~y tang cuimg mon Tin bQC Tin hQC tang cuang, sau khi da hoan thanh pbfut mSm duqc phep sir d110g, dinh huang cbuiin tin hQC nr 1-2 ruin dtii vo; cac 1op tb\tc bico 

cac ti!t theo cbuong trinh GDPT 2018 qutic t!, t6i da 2 ti!titu/in diu nAm bQc cua Sa Giao d\lc va Dao q,o Chuong ainb GDPT 2018 

Tiin tJ chirc h,xµ 49ng giao d11c Icy niing s6ng va 
! 

4 ' lw<,t 49ng gitw d11c ngoai gw chinh klwa t 
• Qu)it djob 898/Ql>-B<JDl)T ogay 

Khoan thud! 16 chuc cac hoft d(>ng ren 
28/3/2023 cua BQ Gial!,d\lC va Dao q,o 
ban~ tai huong l<iyd\mg mo Th\lC ttcn tinh th.in 1\1 ngu~, khong 

Ti& 16 chuc df,y cac lop Ding ldtl~, thS d~c II/ luy~n nlng khi!u, thS d~c 111 chQn theo hlnh Thlri hrqng I ti!tituin/ciiu 1,c bQ, bao dam an toiin cho hQC hlnh ~au_ 1,c bQ 1M thao troo& IM)Qg 
4,1 

chQo,ciu~bQ thirc sinh hoft cau l,c bq, HQC sinh duqc sinh va dAp irng nhu ciu, ngu~n wng cua hQC sinh trung bQQ co so (bic bqc, thpt viii bit buQc. co~ 16 cbuc sau gill hQC va 
quySn tham gia nhiSu CLB tuy theo thlri d\Ulg QI) 898); 

tnroc khi hQc sinh dUQC cha m~ d6n vS. 
gian bi!u phu hqp. - Th\lC hico thco huong chuycn moo 

d&u nam bQc cua Sa Giao d\lC va Dao q,o 

.Y"~ 
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Khoin thud! th chU'c ho{lt dQng giSo d\lc ki 
mlng sAng vl\ hoJt dQng gi.3o d\lC ngoii giO' SU' d\mg cac tai li~u. hc;>e li~u. giao 1rinh duQ'C phCp sU' 

4,2 Ti€n t6 chU'c d{ly Ky nlng s6ng ehlnh khoi, khong bao gAm tien h,;,c lieu d\mg, c6 th! phAi hqp voi cac co quan, don vi cung dp 
tiCu hao, khOng bao gAm kinh phi phit sinh djch V\I d{ly ky nAng sdng. b8o d.im giio viCn c6 trinh dQ, 
d€ tA ch11C de ho{lt dQng ngo8i khu6n vien nlng hrc phU hW, thoi luqng J tiSt!tuin . 
nha truimg. 

Kh03n thu d€ tA chU'c hof,t dQng giio d\lC Sir d~mg cAc tii lieu, hQC li~u, giAo tr:lnh duqc phCp sU' 

STEM, khOng bao g6m 1i!n giio trlnh, hi;,c d,,mg, c6 th! ph6i hqp vai cac co quan, dan vj cung dp 
4,3 Ti8n tb chirc Giio d\lC Stem C\l, hQC li~u tiCu hao, kh6ng bao g6m kinh djch "V d~y Icy n!ng s6ng. bio dim gi.io viCn CO trlnh dQ, 

phi phat sinh dA 16 chll'c cac haft d{mg n3.ng l\lC ph\l hQJ> t6 chU'c lh\fc hien thco djnh hu6ng m!,i 
dung hoft d{mg trai nghi~m STEM (1 dp ti! u hQC thco ngoai khuOn viCn nh.i truOllg 
c0ng vin s6 909/BGDDT-GDTH, thcri lu(Jng I ti~t/tul n 

- Kh03n thu d~ t6 chU'c cho hQC sinh hQC 
boi thco nhu d.u, b3.o dim ph6 cip boi cho 
hQC sinh tiau hoc 

4,4 Ti&\ tb ch(rc HQC boi - KhoAn thu dS 16 chllc ho~t dQng: sir di,mg Tu)' thco tinh hinh va di!u ki~n C\l th€, nhu du clia bQC 
h6 bai va c3c djch V\l liCn quan; d,y bcri sinh, c6 tha sip xq) 1-2 tiat1tu!n, tir d6 CO mlfc thu phll hqp 
cho hQC sinh; qu:in I)', dam b3.o an toan cho 
hQC sinh. 

Kho.in thu dS t6 ch\Ic hQC ngo~i ngii v6i 
nguai nu6c ngo.ii, ph6i hqp v6i de COng D\lY vii hQC nang cao vai c.ic tai Iitu, bQC Ii~, phin mSm 

4,5 Ti&! t6 chUC hQC ng()fi ngii v6i nguoi nu6c ngoii ty, doanh nghiW cung dp gi3o viCn, khOng duqc phep slf d\mg, giio viCn Ii giio viCn nguoi nu6c 
bao g6m tiSn dang Icy thi c3c ch(mg chi ngoii c6 dll gi§y tO phap I)' h91> It, t6i da 2 tiSt!tuin 
quAc tS vi mua s.im tai li~u, hQC litu. 

K.hoan thu dS t6 ch(rc hQC ngo~i ngii v6i 
D\ly va hQC nang cao vai cac tai li~u. hQC litu, phin mSm phin mSm b6 UV, ph6i hqp v6i c3c COng ty, 

4,6 Ti&l t6 chU'C hQC ng()fi ngii sir d\ll1g phin mSm bA lrQ' doanh nghiep cung dp giio viCn, khOng duqc pbCp sir dt,1.ng, giio viCn Ii nguiri Viet Nam hoJc 
bao g6m tiSn dang ky thi cAc ch(mg chi npm nu~ ngoai c6 du giiy t/J phap ly hqp I~. th/Ji luvng 
qu6c vi mua sim tai Heu, hQC Heu. tOi da 2 tiCtltuin 

Khoin thu d8 ta chi'.rc hQC ngoJi ngii quan 

Tiin 1.6 chU'c Chuong trlnh l}9C ngoJi ngii thOng qua To3n vi Khoa hQC, ph6i hQ'P v6i cic cOng D~.y vi hQC ning cao v6i cic tii litu, bQC litu, phin ntam 
4 ,7 ml>n Toan vi Khoa hqc ty, doanh nghiep Cung dp gi6o viCn, khOng duqc phep sir d\lng, giio viCn Ii nguoi nUOC ngoai c6 du 

bao ghm tiSn dang Icy thi de chi'.rng chi giiy t/J ph6p ly hqp I~, th/Ji luqng t3i da 2 tic\t/tuin 
qu6c vi mua sim tai lieu, hQC lieu. 

! 
II Cie lcboin tllu phyc vy cho hoft d~ng glio dye thv< hlfn theo de DA in 

VAN BAN PHAP LY (Ntuc6y 
VAN BA.N HUONG DAN CUA SO G HI CHU 

DA DU'(}C BAN HA.NH -

-Thong n, s6 04/2014/IT-BGDDT ngay 
28/02/20 I 4 ve Quan ly hoit dqng giao due 

Linh hQft sip xEp Thoi lchoa bi& tbeo k~ Icy ning s6ng va boat dqng giao due ngoai 
gjO' chinh kh6a; 

Th\lc hi~ theo hu6ng din chU)'Cll mdn 
d.lu nlm hQC cUa So Gi.io d1,1c va Dao t;to 

Congvin 1910/SGDDT-GDTHngay 
24/4/2023 vA huO'flg din 16 chU'c hOJ.t 
d(:mg gj.io di,lc STEM trong c.ic ca SO giao 
d1i1c Ti~ hQC theo cOng van s6 
909/BGDDT-GDTH 

- Qu~ djnh s6 4704/QD-BGDDT ngay 
20/ l '1J202 I cua Bii GDDT v.i phe ~t 
SQ tii li~u tuyctl ttu~, hu6ng clin giao 
d\lC phOng tr.inh dudi mJ'Oc cho hoc sinb 
- BQ tii lil;U tuyctl tru}'in, hU0'11g clan giao 
d\lC phOog tr.inh du6i nll'O'C cho hQC sinh 
(DI !rang 40; IV trang 41 ; II trang 46; m 
trang 50; IV trang 60) 
- !h\lc bi~ thco huaDg dan chuycrl mon 
dau nam hQC ciia So Giao ~c V3 Dao t;10 

'f!1\1C hi~ thco hUODg clan chuycD tnOn 
d.au o1m hQC ciaa So Giao dt,1.c vi Dao 

Th\fC hi~ thco hUODg dan chu)'CD mon 
diu nam h,;,c cua So Giao <Ive va Dao t;><> 

"f!>\IC hi~ thco biroog &a cbuycn moo 
di u nirn bQC cua So Giao dvc Ya Bao~ 

hoach nha trvimg. tuy theo d6i IIIgng 
gi.ing ~y de CO mU'c thu phU hqp. 

Linh h~t sip xq} Thai khoa bifu tbeo ki 
~h Dhi tru6ng. tu)' theo dai tuqng 
gjallg 4Y da c6 mile tbu pbii h(,p. 

Linh h~ t ~ p x~ Thai lcboa bib.I thco le:~ 
hoach nha truimg 

'fh\lC hi~ sau khi boan thinh DQi dung 
ti&!g Anh !3'18 cuimg U cw, pin_, tu< nay. 
tu)' thco doi t1n]Dg giang mi CO mU'C 
thuphubqp. 

'fh\lC hi~ sau khi boan thinh oqi dung 
tiing Anh ting CUODg (:Ji ID\IC l2 ci&a phy. 
Iuc nay, IUj,theod.li ruv,,g giang~yma 
CO mU'C tbu phU bQp 

Th\lC hi~ sau khi boan thinh oqi dung 
~g Anh ting cuoog va cac hoc voi 
nguiri n\NIC ngoi.i O myc 14.5 ctia plu.a h,ic 
nay. co <hi thay <hi hojc ka 1,qp wi ~t 
dqag dfy hqc tia,g Anh qua pbin lxi 
trQ O ml}C L4.6 CU3 ph\l h,tc Day 

-C7 _--,;:::---
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DA DlfQC BAN HANH ' , -
Tien 16 chirc cic lop hQC thco De in "DJy va hQC ci C Khoan lhu dA t.l chuc th11c hien DA in "D, 

Dim bio m1,1c tieu v8 chuin clla chucmg trlnh gi.\o d1,1e Vi 
Quy€1 dinh ,a 5695/QD-UBND ngiy 20 

8 
e, thing II nim 2014 vA Phc du~• man 

man Toan, Khoa hQC va TiAng Anh tfch hqp Ch1J0'11 g hQC de mOn Toan, Khoa hQC vi ti&lg Anh 
y Nam vi kSt hqp v6i m1,1c tiCu cUa chuong trlnh gi.to d1,1e .. Diy vi hQC C8c mOn Toan, K.hoa bQc vi Khi th11c hien min thl khong th11c hien 

trlnh Anh vi Viet Nam" tfch hqp chuang trlnh Anh va Vitt Nam" 
Qu6c gia Anh cho cac bq man Toin, Khoa hQC va Tieng tiSng Anh tich hQ'P ehuang trinh Anh vi cac h°" dc)ng dfy tiAng Anh khac /J muc 

Anh. Vi~ Nam .. ~i cac truO'Og COng 1,p tren dja 1.2 va 1.4.5, l.4.6, 1.4.7 cua phu luc nay 

ban Thanh phi\ H.l Chi Minh. 

Tien t~ ch~ cic_lop hQC thco De in "Ning cao nlng IC/'°"' lhu de t3 chirc cac lop hQC th11c hien 
Dim bio m\lC tiCu chuong trinh gi.\o d1,1c Viet Nam V3 

Quy€t d jnh 762/QD-UBND nlm 2021 phe 
Dai v6i cac lop th11c hien chuang trinh 

9 l11c, kiAn thuc, Icy nlng ung dung Tin hQC cho hQC 
duyet m in "Ning cao nang l\fC, kiAn 

smh ph6 th~ng Thanh ph6 H6 Chi Minh thco djnb de in thco QuyA1 djnh '.62/QE>-UBND, d,y cung c.ip kiAn thuc de hQC sinh d,1 chuiln qu6c te. C6 the thuc, Icy ning ung d\!ng Tin hQC cho hQC Giao due PM thong 201 s phai dam bao 

hu6ng chuin qu6c tf, giai d°'" 2021 • 2030" Im hQC thco hu6ng chuin qu6c 1A hqp lac v~ cac cong ty, don vi 13 chuc dao ~o. 1hlri luqng sinh ph3 thong Thanh phd H6 Chi Minh bao phU nQi dung cua Chuang trlnh tin 

tAi da 2 tict!tuAn thco djnh hu6ng chuiln qu6c 1i, giai d°'" hQC thco quy djnh ~i Thong tu 

2021-2030" 32/2018/TT-BGDDT 

Chi c6 cac don vj cO x.iy <h,mg an ( cO 
le) trinh cu th.i phil hqp clp bQC, barn sat 
eac Tiell chi duqc ban banh kCtll thco 
Quy¤t dinh nay) duqc clp co thim 
pbC du~ m6i duc;:,c tri~ khai, th\fC bi~ 

Ti&i t6 chU'C th\l"C hien an Truong thgc hi~n Khoatl thu d6 th1,1e hi~ tit ca de hott dQng 
Thgc hi~ thco dU:ng chuong trinh gi3.o d\lC pb6 thOng hi~ 

danb gia djnh Id bing nim, bao dam th\JC 

hanh, kCm theo tiCu chi quy djnh tJi Quyft dinh s6 Quy€t djnh s6 0712022/QO-UBND cua hi~ dung IQ trinb cua dS an. 

10 chtrong trinh chit luQl'lg cao .. Truong tiCn ti€n bQi gi.io d\le thco chuong trinh chit lu(mg cao 07/2022/<:?E>-U_BND cua UBND TPHCM ban hanh guy UBND TPHCM ban hanh quy djnh vS tiCU Khi da thvc bi~ dS an truimg tiCJl ti&l, 

nhjp quAc tS" ' "tnlOng tiCtl tiSti, hQi nhjp quAc tS" 4'i d1nh vA tJeu ch1 COng nhfll tnrOOg th\fe hieit ehuang trinh chi c6n~ nh~ tnrimg th\fC bi~ cbuong hQi n~p qu6c tbi vin du:qc tb\fC bi,;D 

TPHCM chit luQ1tg cao .. trulmg tiCtl ti€n, hQi nbjp qu6c t€" 1'i trinh cb.a_t ~g cao "tru/Jng tien ti€n, bl)i song song ~y V3 hc;,c cic moo T~ 

TPHCM nh' p quOC te" ~i TPHCM Kboa hQC va Tibig Anh tfcb bqp Chuong 
1rinh Anh~ Vi~ Nam", ~ an '"N.ing cao 
naDg h,rc, kiCD tbUC, !'Y 03.Dg UDg d1,UJg Tin 
hQC cho hQC sinh pbo t!Ning Tninh pb6 H6 
Chi Minh tbeo c!jnh buong c!iuin qucic 1.i. 
giai 2021 - 2030", kbi do d6i voi DQi 
dung tieng Anh vi tin bQC !hi th"" hien 
tbco quy dtnh C\l thi cua cic dS an. 

Cic kboia tha djch V\f pb9c V\f cbo ho,t clqag 
ill bantn'.i: 

Khoin thu dS chi tni tiAn eOng cho can l>Q, 

12 Ti~ t6 chllc pb~c V\J, q~ I)' vi vO sinh ban tru gi8o viCn, nhin viCn tham gia COng tac 16 
chU'c ban tru cho hQC sinh, mua sim de d6 
dUng, vft d1,mg ph\lC V\1 ve sinh bAn tru. 

Khoan thu de! chi tni tiAn COng ph1,1e V\I An 

13 Tibi pbuc vu in sing 5'ng cho can bQ, gi8o viCn, nhin. viCn tham 
gia c6ng lac 16 chuc phuc vu in sing cho 
hQC sinh. 

14 Ti&l mua s1m thiat bi, vjl dung pbuc vu hQC sinh Mua s1m de thiAt bj vjl dung phuc vu cho 

ban tru hQC sinh b8J1 tru lrong I nim hQC dAi v6i 
m91hqcsinh 

IV Cic kboin thu bl lr'I' cbo d ablo bqc slob 

~ -
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DA DtfQC BAN RANR - 11: 

Ti&l mua sim d6ng ph\lC hQC sinh Th~c hie., cac quy djnh hi~n hanh vf ddng Cong van s3 3333/GDOT-HSSV ngay 17 
10/3/2013 ve th~c hie., d.\ng ph\lC hqc ph\JC hQC sinh 

18 Tien hqc phim - hqc c~ - hqc li~u 
sinh h'ong cac ca so ttucmg hQC 

- HQC phim dS hQC sinh th\JC hien chucmg 
cac khoan thu Day chi ph\lc V\I cbo 18,1 Hqcphim trinh Giao d~c ph6 thong 2018 Ph~ huynh c6 thf 1\1 trang bj hqc phim cho hqc sinh di co 

Th~ hie., theo quy djnh th~ hien chuong trinh GDPT 2018, · An chi in phim liCn quan d!n hQC sinh: di\y dU trang thi~t bi hQC ~p theo quy djnh. khiing lien quan din bQc <11, hQc i.; gi!y thi, gi!y nhip, h6 so hQC sinh 
L ve ky ning s3ng va giio .. STEM 

cac khoall thu Ray chi phl,IC V\I cbo 18,2 Hqc c~ - Hqc li~u HQC C\L, hQC lieu d~ hQC sinh th\1C hien Ph1,1 huynh co thS t1,r trang bj hQC C\I, hQC lieu cho hQC sinb th~ hien chuongtrinh GDPT 2018, chuong trinh Ghio d\lC ph6 th Ong 2018 d¤ c6 di\y dU trang thi!t bi hQC ijp thco quy djnh. khong lien quan din bQc <11, hQc li~ i.; 
m9c l va Icy Ding sc3og vi pjo ch}C STEM 

Ti~ suit in trua ban tni Khiu phin an trua clla mQt hoc sinh b3.o BAo dflm ve sinh an toin tbi,rc phim, th\fc hi~ nghiClll tuc 19 
d3.m diy d\l dinh duOllg d.c quy trinh bao ve an toan thvc phim, ch6ng ngQ dQC 

th\fcphim. 

Ti&l suit in sang Khiu phin in sang clla mOt hQC sinh diy dU Bao dam ve sinh an toin thvc phim, th'IC hi~ nghiCID hie 20 
dinh du<mg. d.c quy trinh bao vf an tOaJl thvc phim, ch6ng ngQ dQC 

th\lcph.im. 

21 Ti&l nuOC u6ng Ti~n nuOC u6ng clla hoc sinh Phai c6 k~t qui xCt nghiem bio d.im ngu6n cung cip bQp 
vg sinh khi dllng l!m nu6'c u6ng trµc tiSp. 
I. S6 l§n thvc hi¢n 

Khoan thu t6 chlfc hoJt dQng bao g6m: -Dai v6i hQC sinh ti~u hQC t6 chlfc kham I tin vao diu nam 
Thong Or lien ljch s313/20161ITLT-BYT-- Cong tac tA chlfc kh&m slfc kh6e dinh Icy hqc. 
BGDDT ngiy 12 dw,g 5 nam 2016 cua Ti&l khim slfc khoe hQC sinh ban dAu cho hQC sinh, nhJp dfr Heu kSt qui kham 2. Ni)i dung kham 
Bi) y It! va Bi) GDDT quy djnh v~ ciing 22 (bao g6m kham nha hqc du/mg) slfc kh6e djnh Icy clla tirng hQC sinh. - Thong Or lien tjcb s3 13/2016/ITLT-BYT-BGDf>Tngay 
tic Yu\ 1ruong hQc (thoan 4 dieu 9) quy - TiSn cc\ng kham sue khoe djnh ky cho hqc 12 !hang 5 nam 2016 cua Bi) Y rt! va Bi) GDDT quy djnh 
djnh: "Tel cblie khan,. tri thco cac sinh. vS cOng tac y tS tnrong hQC. 
cbuyin kboa cbo hQc sinh". 

23 TiSn SU d\lllg may lfl)h cua l6p hqc co may l(lllh (tifn Khoan thu dS chi mi ti!n diin, chi phi bao Xiy d\lllg kS hOJch thu chi dam bao dung theo quy djnh. diin , chi phi bio tri may l(lllh) trimayliUlh Chi thu khi l6p hqc co SU d\lng may lfl)h. 

cac dich V\l liCn quan d~n Ullg d1Jng cOng Cac djch s6 lien 1,c dien tu, ling d\lng quan 1y, dieu 
24 TiSn djcb ti~n ich <mg d\lllg cong ngh~ thong tin 

ngh~ thOng tin va chu)'Sn d&i s6 trong doy hinh thong tin giila gia dlnh va nha truong, cac ling d\lng vi chu}'&i d&i s6 
hqc, dinh gia dpy hqc, on 1'P II\IC tuyfn, trcn co s6 d6ng th\$>. 1\1 

nguyen cUa hQC sinh vi cha hQC sinh. 

25 Ti& trOng giii xc: bQC ,inh Khoan thu de t.l chfrc trong giii xe cua hqc 
Tb~ bi~ thco PII~ I\IC clinh kin> Nghj sinh. 
quyAt s3 04/2023/NQ-HDND 

26 Ti&l tb chUc xc dua ruOc hQC 1inh Khoi n thu d~ t& chllc xc dua ru} c hoc sinh. Xiy d\lllg k6 hOJch thu chi dung thco quy djnb. Tb~ bi~ thco Pho I\IC clinh kin> Nghj 
quyf( s3 04/2023/NQ-HDND 

p 



SIT 

THA~H~~~6~6'~Ul'~N~ 
so c1Ao ovc vKi>Wii'~!;(~., 

~ , S<f 'X UONG DAN T6 CHt'.rC CAC HO,,. T D(ING DJCH VI) Plll,IC V\J, 110 TR<;I HO~ T D(ING GIAO D\JC ((If( GIA() OVC ill 
I 

THEO QUY DINH T,,.I NGIIJ QUY£T SO 04/2023/NQ-HDND NGAY 12/07/2023 

~

~~'-"" 

\\ ~,:;. Oll i) T ;i,o<J; )J (Dfohk;m Cong ,,,,,&4,g:/-JSGDDT-KJrrc ngay ,hang nom 2023 " " s,; G;ao d.,,;; Dao'••! 
\' A * DOI VOi CAP HQC TR UNG HQC CO SOVA TR UNG IIQC PHO TH6NG 

___'§_ 4 _ . ....--'.',,~ -- 1-~-~-~ I . . . . . I Hlf0NG DAN' CHUY£N M0:"l VANBANmtCfNG DANCirABQ. SO NQI DUNG THU GIAJ THICH T((NG O' DA DtfQC BAN HJ.NH 

Ck khoin thu ph\lt V\I cho ho,t d9ng gt,o dye ngolii giO' h9t chfnh kh6a 

- Khoin lhu d~ td chi.le de hoill dQng: 
1rr6 chU:c '4ybllm sa,, ning cao mQt sli 

Ph',11\K s-6 03 

GHI CH IJ 

Tifn t6 chl!C 2 bubi/ng.iy 

miin hQC thco k~ ho;ich 16 ch Uc 2 bu6ilngiy Nhi truCIJlg ph.iii xiy di,mg Ke h~ch gi.io dvc 2 bu6i/ngay, 
(khiing ki m6n Tin hc;x: d.'i cO trong m\jc 2, d.im bao phin b6 hw Ii gifra ci c m}i dung gi:io dvc, gillp 
3, vi 4.4) trong chuong 1rlnh phi3 thOng: tir 4 hQC sinh hoafl thanh nhi~ vv hQC ~p. )'Cu du dn d;it C'ua 
d~n 8 tiitltuin. chuong trinh; 16 ch ire cic hOilt dQng cimg cd d~ h9C sinh 1¥ IThvc hi,etl theo van b.in huffllg din 16 chfrc I Ap dl,mg cho cic khdi th',tC h1~ chuong 
urt; chfrc clc hO{II dQng g1.io d1,1c khic hoin thlinh nQi dung hQC t~; thcri kh6a bi Eu cin d~ sip thvc hi,etl 1r:i ~ch 2 bu6v'ngiy diu nim trinh lhco Qu)it d\nh I 612006. vi cac kh61 
thuQC k~h~ch tdchfrc2 bubilngiy(c.iu IJc xq) lt!Qtdch khoa hQC, dam baoti 1ehqp Ii gifracicn¢i h9tclia SO'Gi.iodt,lcvi Dao ~ lapthi,rc h,~ chU01Jgtrinb GDPT2018 
bl} hQC lhuft, ning khi~u, giio d1,1c STEM .ip dung dJy hQC vi hO{lt dQng gilo d\lC. Vi~ xiy di,mg da '4ng 

2 ITiEn tA chU"C d;iy ling cUOTlg mon Ngofi ngfr 

Ti6n 16 ch ire '4y Tin hQC 

3,l jTiln 16 chll'c '4yclc lop Tin hQC ti,r chqn 

3,2 /Ti~n tb cbll'c de lop dfy ting cuartg mOn Tin hi;><: 

d,,mg cho tit ca tac ddi tuQng HS, .. ). c.ic nQi dung hOilt dQng gia0 d\lC nhi m dip (mg nhu d.u 
• K~ hQJch 16 chfrc 2 bu6i!ng.\y khOng vui;,t chqn h,ra de h0<1,t dQng phu hqp cho HS khi tham gia. 
qui 18 t1fotuin {THPl), vi 12 ti~t/tuln 
(THCS) 

Khoin thu di 16 chfrc hoii,t dQng dJy hQC 
ngOJ,i ngii ting cuO'llg sau khi di hoin t~t 
c.ic tiEt trong chuong trinh chinh khol, 
khOng bao gdm 1i6n dang ky thi c.ic chfrng 
chlquAc1i, o 

Tin hQC ti,r ehqn - thuQC Chuong trinh nhi 
truimg ngoii giO chinh kh6a ap d\lng eho 

lkhdi 9 (khOng quy dinh cho ti~t tl,r chQn 1 Chuong trlnh GOPT 2006) 

Ting cuimg mOn Tin hqc; Tin hoc lrtlg 
d\lng Tri tu~ nhin lf:O cho hqc sinb phii 
th6ng • thuQC Ch11ang trlnh nhA tnrong 
ngoU giO chlnh kh6a 

DJy vi hQC narlg cao vlri c.ic tai lieu, hQC lieu, phin mi:m 
duqc phep sU" d\lng, gia0 vien Ii ngui:ri Vitt Nam t6i d:i 3 
ti!tltubi. 

Th',tC bi~ theo hltUng ciao chu)'Cn IDOo 
diu nlm bQc cu.a So Gi30 d\lC vi Dao t;ta 

Theo huOrtg d!n thvc hien Chuong trlnh nhi truong ngoai IQu~ dinh st, 1612006/QO-BGOOT ogiy 
giO chinh kh6a 05 thang 5 nim 2006 cua SQ tnrimg SQ 

Gi:iod\lcriDao~ 

Theo hu{mg dln thvc hitn Chuang trlnh nbi tn.rOllg rigoai 
giO" chinh kh6a. 
Rifog Tin hqc Uilg d\lng Tri tue nha.D tJO cho hQC sinh pM 
thOng c6 them vl.n ban bio c.io So Giio d\le vi Dao tfO k.hi 
tlichfrcth\?Chitn. 

K~ ~h 225 tll<H--SGDOT ngiy 12 
thang 5 lliln 2023 Thl,l'C hi~ CbU'IJD.g 
trlnh ~NgbiCD CW vi phiit ling d1,1Dg 
tritut 
n1w> 1>0 (Al) t,; lhlDh po.\ H.i Cbi Minh 
giai do+n 2020 • 2030" trong 
ngmh giao dl,K: ,'i d:io lfO Thinh ph.} H-3 
Cbi Minh 1Um. 2023 

TU)' tbeo Ding ll!C. trinh dq cu.a giilo V1CD 
mi co mirc tbu phU bqp. 
,Th\fC hi{n ttin ca 50 n,r ngu:,,,en_ khoog bit 

Tlln ,j ,hli< hoft •~•• 11'0 dy, kf •••• 0600 •• ..,.-C:::::. 
hofl d0ac &lio dye ngotl &IO'cbfnh kh6a ~ ---

_--.;;..-



STT 

4,1 l~~:.'!:::c cic 16p n3ng khi&l, th~ d11c t\f 

4.2 IT1~nt6chlI(:dilyK)'nings6ng 

4,3 jT,!n tb chir<: Giio d\lC Stem 

4,4 [Tihi tbchlfc HQC boi 

4,S jTiin tb chlJc hQC ngofi ngii vai nguoi nuOC ngo.ii 

GIA.I THfCH Tit NGU 

K.hoin thu dA 16 ch Uc de hoil,I dQng rCn 
lu~n nlng khiiu, th~ d11c t\f ch9n (la 
Chuong 1rinh nln\ truO'l'lg ngoii giO' Chlnh 
kh61;); theo hinh thUc sinh hof,t ciu 1,c b¢ 
khOng thuQC Ki hQfch gilo d\lC 2 but\i/ngiy. 

Hlf<'mG DAN cmrvt.N M6N 

Thai 1u'1?1g I 11tt/tuinlciu l;tc bQ, bao d:i.m an toin cho hoc 
sinh vi dlp iing nhu du, ngu~n v9ng clla hqc sinh. 

Khoin thu di tb ch\lc ho;i:t d¢ng giio d11c ki 
ning sAng vii. h~! dQng gii!.o d1,1c ngoii giO' . 
chin.~ ~oi (hi. Chuang lrinh nhi truO'Tig Su d\ln~ ca~ ti1 J~~u. hQC_ !1~~' gii!.o 1rlnh du9e phep s~ 
~goa.1 g10' Chinh kh6a;), khOng bao g6m d1,1ng, co lhc ~ho1 hQP,vm ca_c coquan, don vj cung cap 
ll~n hQC li~u tiCu hao, khOng bao g6m kinh d1ch V\I dfy Icy ning song, bao dim giio viCn c6 trinh dQ, 
phi phat sinh d~ 16 chlfc cic ho,t d<,ng ning l~c phU hQP, thoi lm;n~f I 1ii111uin. C6 th~ 16 chll'C 
ngoi1 khuOn vifo nhi !rucmg. sau khi di hoi\n th.\nh cic t1ct theo chuang trinh GOPT 
Luu')': h~t d{ing niykhOng thuQC k€ ho,ch 20IS 
gi!\o d\lc 2 bu6ilngiy. 

Khoa/\ thud! 16 chlfc h~t d(>ng gi3o dt,ic 
STEM thuQC Chuang trinh nha truO'Tig 
ngoiigiO'chinhkhoi. 
Luu')': hoft d<,ng Gilio d1,1c STEM thuQC 
chuang trinh niy khOng lnlng lip nQi v6i 
Giio d\lc STEM duqc tribi khai trong Ki 
h~ch giio d1,1c chinh kh6a vi k~ ho,ch 
gi.iod1,1c2bu6i/ngiy. 

Khoin thu de 16 chlfc cho hQC sinh hQC boi 
theo nhu d.u, bio dim phA c~p boi cho bQC 
sinh. 

Co sO' giio d\lC c6 th€ ph6i hop v6i cic co quan, don vj sll' 
di,mg nQi dung Giio d1,1c STEM duqc thim dinh, d.inh gi3 
d;ip U'l\g )'Cu du thco Vin bin s6 3089/BGDDT-GDTrH 
cllaB{lGDOT 

VAN BAN PHAP LY(NtU C6)1 
VAN BAN Hlf0NG DAN CiJA B(), S0 

DA Du'QC BAN HANH 

-Qu}'it d1nh 898/QD-BGDDT ngiy 
28/3/2023 cW BQ Giio d11c vi Dio [fo v~ 
ban hinh tai Ii~ hu6ng din xiy di,mg mo 
hinh ciu ~c b(} th~ thao trong truOTlg 
tnmg hQc cc SO (b~ rifu hQC, thpt vin 
dungQD898).; 
• Th\l'c hi~ theo h116ng dan chu)'CTI mOn 
di.u nlm hoc cua So Giao d11c va oao 

_ ThOng Ill' s3 04/2014ITT-BGDOT ngiy 

GHICHU 

Thi,rc h~ tren rinh thin n.t ngurtn. khOllg 
bi t buQc. CO th~ t3 chll'c sau pa hQC vi 
truoc khi hoc sinh duoc du,~ dOn vt 

28/0V201,4 vi Quan IY_hoat ~Qng gia0 d\!.c ILlnh ~. t sip xql Thai khoi ,bi& lheo ki 
Icy ning song vi hoat dQflg g:tao d\lC ngoii hoach nha truO'Tig. tuj tbeo din tuqng 
giO' chinh kh6a; • _ g:ijz,g day dA co mU'C thu phU hqp. 
- Thuc hi~ theo hUUTig diin chuycn mon 
d3u natn hQC cU3 So Giao dl,l(: vi Oio "° 

Vin bin sJ 3089/BGDOT-GDTrH C'Ua BQ 
GDOT vi hllOTlg clin thi,rc hi~ Chuong 
trinh nhi truOTig og<>ai giO chinb kh6a CU3 
SO'GDOT 

Kho.in thud~ td ch UC hoft dQng: slJ d\lng 
hA boi vi cac dich V1,1 liCn quan; dn boi 
cho hoc sinh; quan IY, dim bao an toan cho 
hQCsinh. 

- Qu~t djnb sA 4704/QO-BGDDT ngiy 
20/12/2021 C'Ua BQ GDDT v~ phC du~t 
SQ tii Ii~ tu)in tru)'&i. hllOTlg dln gi.io 
d\lC phong tr.inh du6i nll'OC cho hQC smh 

Tu)' theo Unh hinh vi diiu ki~n C\I th~. nhu ciu clla. hQC I· BQ tii Ii~ tu)in truyin. bu6ng dlo giao 
sinh, c6 the sip xip 1-2 tiilltuln, tu dO c6 mll'C thu phu hQp dv,c phong tr.inh d'U3i nll'OC cho hQC sioh Linh slp xql Th:ri khoa bi& tbeo ki 

~hohattwllg 

Luu')': hofl dQng m\y kh6ng thuQC ki ho,ch 
gi'-od1,1c2bu6i/ng3y. 

Kho.in thu di 16 chlfc hQC ngo,i ngii vO'i 
nguoi nu& ngo.ii (Ii Chuong trinh nha 
tnrbng ngo!i giO' Chfnh kh6a;); nhi truong 
thl,l'c hi~n hoJ,c liCn k.!1 voi c,c c6ng ty, ID,y vi hQC ning cao voi de t.ii litu, hQC litu, phin ~m 
do~nh nghiep cung dp giio viCn, nOi dung, duoc_ pMp .slf.~1,1ng, giio viCn Ii gi.i~ viCn nguO'i nuOC 
phin m!m'. hQC Ii~~ (kMng baoil?6m 1i~n ngoi, cO du giay tO ph'p I')' hop It t6i da 2 1iitllub 
ding kS, th1 de chimg chi qu6c le vi mua. 
simtiilieu,hocli~ucllahoc sil'!h). 

(lll trang40; IV trang 41: II trang 46; Ill 
trang SO: lV tr.mg 60); 
- Th~ hi~ theo hu6ng d1i chuy&t IOOn 
diu nim hQC cua Sa Giao d\lC d Dio t;,,.l 

Th~~ S,lU khi hoin lhinb 11\)i dung 
Thl,l'c hi~ theo hllQUg dia chu)CU m,,)n ltibig Anh tang CVIJDg l2 cia Pb11 l',IC lliy, 
diu nlm cU3 Sa Gi.io d1,1e vi Dao~ tuY th<o ddi tuvng giiog ~ y mi CO mut: 

thu phu hQp. 

~~----_ __j _____ _L _ ______ j_ ____ _l_ ____ _ ~ -



sn NQI DUNG THU GIAI THfcH Tif NG(f 

Khoin 1hu d€ 16 chUc hoJt dQng dily hQC 
ngoJi ngfr c\la nhi trubng c6 sir d1,1ng phin 
m~m thu{k: Chuong trinh nhi tru011g ngoii 

4,6 ITii:n t6 chirc hQC ngOJ;i ngfr sU d1,mg phAn m~m b6 tn:,, ft:c;:i~~:::~g d,y hQC ngo;1i ngfr niy 

khOng trung li p nc)i dung duQ'c tnen khai 
trong Ke hotich gi4o d1,1c chtnh kh6a vi ke 
h~ch giio d\lC 2 bu6i/ngiy. 

• • I 
4_7 ;~~i ~:n::nh hQC ngo;1i ngfr thOng qua 

II C.iic kho.iin thu ph\lC 'V cbo bo,t d9ng giio d!JC 
tby-c hifn theo de Di in 

Kho:in thu d~ 16 chU'c hoc ngoili ngii c6 sir 
d\lng t:ii lieu Toin vi Khoa hoc (Ii Chuang 
trinh nhi. tru(JTlg ngoii giO' Chlnh kh6a;); 
nhi truO'ng lh\fc hien hOf,c lien kt t voi de 
cOng ty, doanh nghiep cung dp giiio viCn, 
n{li dung, phin mEm, hQC lieu (khOng bao 
g6m ti!n ding Icy lhi cic chUTlg chi qu&: 1c§ 
vi mua sim Iii lieu, hoc li¢u c\Ja hQC sinh). 

Htf<'JNG DAN CHUYtN M6N 

Ca s0' gi6o d\lC c6 th A phbi hqp vai de ca quan. don vi st! 
d\lng phin mam d! di1Y hoc ngoJi ngii: nQi dung vi phl n 
mam d11~ thim djnh, dinh gi! di p tmg }'Cu d u theo qui 
dinh cUa chuang trlnh mOn hQC. Hojll d\'mg dily hQC sU 
d1,1ng phi n mi:m b3 lrQ' niy Ii Chuang trinh nhi trucmg 
ngoii giO' chinh kh6a. 

DilY vi hoc ning cao vO"i de tai Heu, hQC lieti, phin mim 
duqc phC'p sir d1,mg, gi.io viCn Ii nguoi nuO"c ngoii cO dU 
giiy tO' phip I}' hQJ> It thoi luqng t6i da 2 ti~t/tuin 

VAN BAN PHAP t Y (NtU C6')1 
VAN BA N HI/ONG DANCiJA BQ,S0 

DA OtfQC BAN HANH 

Theo huOTlg d,n thi,rc hi~ Ch11ong trinh 
nha trubng ngoii giO' chinh khi>a cua Sa 
GDOT 

Thi,rc hi?n theo h\IUTlg din chuyin m6n 
dliu n3.m hQC cu.a So Gi3o d1,1c va Oio tao 

CHI CHU 

11n,rc hi?n sau khi ho.in thinh n<,i dung 
tibig Anh tang cucmg vi cic ti~t hQC vai 
nguoi nUOC ngoii iJ m1,1c l 4.5 ciia Phu luc 
niy. 

Ti€n 16 chllc de 16p hQC thco oa in MDily va hoc cic I Khoan thu di! 16 ch UC th1,1c hi¢n D~ in "DilY 
m6n Toin, Khoa hQC vi Ti~ng Anh tich hQ"P Chuong hoc cic mOn Toin, Khoa hoc vi tiCllg Anh 
trinh Anh vi Vi¢t NamM tich hw chuang trinh Anh va Vi¢t Nam" 

Qu~t djnh 56 5695/QO-UBND ngiy 20 
Dim bio ffl\lC tiCu vi chu.in cUachuong trinh giio d\lC Vi~I [thing II nam ~014_va P~Cdu~t £>e an _ IKhi th1,1c hi~ E)i .in thi khOng thl,l"'C hl~ 
Nam vi ket hQ'P voi nt\lC tiCU C\l.a chuong trinh giio d\lC MDilY vi hQC cac moo Toan. Khoa hQC va cic hoar dQng day tibig Anh kh3C iJ ml)c 
Qu&: gia Anh cho cic bQ mOn Toin, Khoa hoc vi Ti~ng ti~ng Anh tich hqp chuong trinh Anh vi _ 1.2 vi i.4.5. L4.6 cu.a Ph1,1 h,ic niy 
Anh. Vi¢t Nam~ qi de tnrong cOng l~p trcn d1a 

bin Thanh pb6 Hil Chi Minh. 

Ti~ t5 chU'c de 16p hQC theo Da in "Ning cao nang 
Ive, kiSn thU'c, Icy nlng (mg di,mg Tin hQC cho hoc 
sinh ph6 th6ng Thanh phii HA Chi Minh theo djnh 
hu6ng chuin qufic ~. giai doilJl 2021 - 2030" 

Khoin thu dS t6 chuc de l6p hQC th1,1c hien I Dam bio m~c tiCu ch_uong trinh giio dy.c Viet Nam va 
d~ in theo Qu~t djnh 762lQD-UBNO, d!ly cung ~ip ~en th~c dC hQC sinh d_ilt chuin qu&; tt CO thS 
tin hoc theo huO"Og chuin qufic tS h~ tac ~1-i de cong ty, don vi tO chuc dio (:Jo, thoi luQng 

101 da 2 t1et1tuAn 

Th',l"c hien thco dUng chuong trlnh gi8o d1,1e pba thOng hie-rt , IKhoin thu dC th',l"c hien tit ca de ho11t dQng lhinh, kCm thco ti Cu chi quy dinh lf,i Qu~c djnh s& 
K.hoin thu dC thvc hien tit ci clc ho11t dQn~ gi!_o dy.c gi!o d1,1c theo chuong trlnh chit luQ11g cao 07/2022/QD-UBND cUI. UBND ll'HCM ban hanh quy 
theo chuong trinh chit luQ"ng cao "truO'Tlg tien tiln, "trutmg tiCn tifn, hOi nhJp qu& ~" tf,i djnh v~ tiCu chi c6ng nhJn tru?Jlg thyc hi~ c~lK?1-g binh 
~i nhjp qufic ta" 4-i TPHCM TPHCM chit luQUg cao ''trutmg tiCn tiCn, Mi nhi,p qUOC tC" qi 

TPHCM 

JIJ I~:: ~oiD tbu dlcb vv pbyc vy cho hotl d0n& 

Qu~tdinh 762/QD-UBND nim 2~1 phe IE>di V0'1 cic 1ap th\fC hi~ chuungtrinh 
du~t™ in "N.ingc-oo Dallg Ive. kietl Giao<h,ic Pb6th0ng 2018 phiidim b3o 
thfrc, k~ olng U'Ilg d\ang ~in ~9C: c~ ~QC bao phU l'lQi dung cua Chuong trinh tin 
sinh pho thOng ThanJ:' pho _Ho :Ch~ ~finh h9t: thco quy dinh t;t.i lbOng nr 
theo dinb hllOD.g chuin quOC te. gtaJ d0'1Q 32/20 18/TT--BGDDT 
202 1-2030" 

Chi CO cic don vi CO :U.yd\mg Di! an {c6 
IQ trinh C\l th~ phU bqp tip bQc, barn sit 
"-ac Tieu chi duvc b3.n hinb ketn tbro 
Qu)'it dinh niy) duQ(: cip cO thim qu}in 
phc du~t m6i duQ(: khai. th\fC hi~ 
<tinh gia dinb Id bing~ boo dim th11< 

. . . hi~dung lQtrinhciaadCio.. . 
Quyit dinh SO 07/2022/QD-UBNDc~ Kbi di thi,rc hien d~ in auirng tiCO tiCO, 
UBND TPHCM ban hanh q~y dinh vC tiCu h9i nhW qu& ta thi ,in dvqc th\l"C bi~n 
chi COOg obfn lNOQg thl,IC hien ch1.~ong _ song song ~yd hQc cic rtlOn Toin. 
trinh chit hrQllg c~ "llwng tieu tico, h~a Khoa hQC vi Tibtg Anh tich hqp CbUO'Dg 
nhjp qu&: .. t:Ji TPHCM trinb Anh va V~t N:un'", in '"Ning cao 

Ding h,rc. thU'C, !'9 Ding img d1,mg_ Ti~ 
hQc cho hQc sinh pbo thong~ p~O f!O 
Chi Minh tbeo dinh hllOD.g chuin quOC te, 
giaidOf,ft 2021 • 2030'", khi dO d6i voi nQi 
dtmg tibig Anh vi. tin hQc thi th',l"C hi~ 
theo quy dinh C\l th~ cua de dA in. 

_./ 



SIT NQIDUNGTHU 

T1€n t6 chllc ph1,1c V\I, quin I}' v.i v~ sinh bin tni 

Tifn mua sim thi~I bi, vflt dvng ph\lc V\I hoc sinh 
b.intni 

IV ICic khoin thu b& trvcho d. nhin b(IC sinh 

Ti€n mua sim dbng ph1,1c hQC sinh 

Titn hoc phim - hQC C\J - hoc li~u 

2,1 HQCphitn 

2,2 jHQC Cl,1- HQC li~u 

Ti€n suit an trua bin tni 

Ti~n m16rc udng 

Ti!n khim sU'c kh6e hoc sinh ban diu 
(bao g6m khim nha hQC duO'llg) 

GIAI THiCH Tif NG Cf 

Khoan thud€ chi tri ti! n cOng cho c!n bQ, 
gi!o viin, nh.in vicn tham gia cOng t.ic 16 
chuc ban tru cho hQC sinh, mua sim c.ic db 
dUng, vJt d1,1ng ph\lC V\l v{ sinh ban tni. 

Mua sim de thi~t bi vflt d1,mg ph11c V\l cho 
hQC sinh bin tni trong I nim hoc voi 
mQt hocsinh 

Th\lC hi~n ci!.c quy djnh hi{n hanh v€ dbng 
ph1,1c hocsinh 

- HQC phim d~ hQC sinh th\rc hi?n chuong 
trlnh Giio d\lc ph6 th6ng 2018 
-An chi in ph§m liCn quan den hQC smh: 
g1Ay thi, gi!y nhap, h6 so hQC sinh 

HQC C\I, hQC lieu d~ hQC sinh thvc hi¢n 
chuong trinh Gi3.o d',lc ph6 thOng 2018 

Khiu phin an trua clia mQt hQC sinh b.io 
dim diy dli dinh duOilg 

Ti~n mr6c udng cli.a hQC sinh 

Khoin thu t6 chfrc ho\11 d(mg bao g6m: 
- Cong tic 16 chU'c kh.im sU'c kh6e djnh ky 
cho hQC sinh, nh,p dU' lifu kit qui kh8.m 
sU'c kh6e dinh Icy cUa tlJilg h9C sinh. 
- Ti~n c6ng kham sU'c kh6e dinh Icy cho hQC 
sinh. 

Ti€n sU' d1,mg rniy !Jm) cUa 16p hQC c6 miy ltnh (ti€n !Khoin thud! chi tri ti€n difn, chi phi b.io 
di{n, chi phi bio trl miy lftlh) trl m,y l!lnh 

Ti€n djch vy 1i{n lch U'Jlg d1,mg c6ng ngh~ thOng tin 
va chu}'in ddi s6 

T16J trOng gifr x.c hQC sinh 

Cic dich vy liCn quan din (mg d1mg cOng 
ngh~ thOng lin v! chu}'in d6i sA trong d11y 
hQC, dinh gia 

Kh(nin thu d~ t6 chll'c lr6ng gifr xe cUa hQC 
sinh. \ 

lllf0NG DAN CII UYf.N M6'.'I 

Ph1,1 huynh c6 tha f\l" trang bi hQC phim cho hQC sinh da cO 
d.iy dli. trang thitt bj hQC tJ,p lhco quy djnh. 

Ph1,1 huynh c6 tha f\l" !rang bj hQC C\I, hQC li¢u cho hQC sinh 
da cO dAy dli trang thit1 bj hQC IJ,p thco quy djnh. 

8.io d:im ve sinh an to.in lh\fc ph3m, th\lc hi~n nghiCm tlic 
c:ic quy trinh b:io ve an toan th\IC phim, chdng ngQ dQC 
!h_\fC phfun. 

Ph.ii c6 kit qui x.Ct nghi~m b.io d:im ngu6n cung dp hQp 
vf sinh khi dling 1am nu6c udng tn.rc 1i€p. 

I . $6 J¾n th\rC hien 
- Ddi v6i hQC sinh THCS, THPT 16 chll'c khim 1 lin rio 
dftu nam h9C, 
2. N9i dung khim 
-TMng n, hCn tjch s6 13/2016/ITLT-BYT-BGDDT ngiy 
I~ thing 5 nin: 2016 cUa BQ Y vi BQ GDE>T quy djnh 
vC c6ng lacy le truO'ng hoc. 

X3y di,mg ki hOJch thu chi di m bao dUng theo quy djnh. 
Chi thu khi 16p hQC c6 sir d\lng miy liuili. 

cac djch vy sA liCn 1,c di~n h'r, (rug d\1118 qui ll I)', di!u 
h, nh thOng tin giila gia dlnh vi nha tru\Jng, cic (rug d\tng 
d,y hQC, On tJp tn,rc tuyin, trcn co s6 d3ng th~t, t\I 
nguy~n clia hQC sinh vi cha hQC sinh. 

VAN BAN PHAP LY (NtU C6)1 
VAN BAN HUONG DAN CIJA BQ, s0 

DA DlfQC BAN HANH 

COng Yin s6 3333/GDDT-HSSV ngiy 
I 0/Jn0 13 v~ thiµ: hi~n dbng ph9c hoc 
sinh trong c.ic ca s6 tru011g hoc 

Th\fc hu;o thco quy djnh 

ThOng tu liCO tjcb s3 J31.?0t6fITLT-BYT-
BGDOT ngiy 12 thing 5 nim 2016 cua. 
BQ y te vi BQ GDOT quy dinh .... cong 
tic y t~ truong hQC (khoa!l 4 d1b.i 9) quy 
djnb: "T6 cbUC kb.am, di~ tri thro c:ic 
chuyin khoa cbo sinh". 

l'h\tC h.itn theo Ph1,1 h,1c dinh kCm Ngbj 
qu)'it s3 IW2023iNQ-HDND 

GHICHIJ 

cac khoan thu niy chi phuc V\I cho vi~ 

thvc hi~ chuong trinh GDPT 2018. 
k.bOng lien quan d&l hQC cu. boc h~ tal 
m1,1C L v~ Icy ruing s6ng vi giio d\lc STEM 

cac khoart thu ruiy chi ph\lC" V\I cho 
thvc hi~ cbirongtrinh GDPT'.!018, 
k.bOllg lien quan dcht hQC C1,1. bQc lit;U gl 
m9c l vi ky ming s.Bng v:i gi30 d\lc STEM 

i , . • , • • Thl,lC hi~ thco Pby. h,k: dinh kCm Nghj JO T,io ,.\ choc xo dua Noc hqc 6;.,h Kho!o lhu de 16 chuc ,e dua NOC hoc smh. Xay "•"i kc ho,ch thu ch, dung ,he-, quy dtnh. qu)~ ,3 O-v.?Ol.l/NQ-HDND _p 



• I STI 

UYBANNHAtj,,0.$~ 
1:JiANH PH6 H(ll:~ f1.~!1•1.' £, 

SOGIAODV9~Ko i ,1.9---Z~. '< 1tS-; _,g -t.\ 
f/~ Gl,\0,tlVC ~ }>NG DAN TO CHUC CACHO~ T D(>NG DJCH VI) PHl)C VI), HO TR(} HO~ T D(>NG GIAO Dl)C 
,\ ".,._\ , VA ~;,;/, THEO QUY DJNH T~ NGHJ QUY.ET SO 04/2023/NQ-HDND NGA. Y 12/07/2023 
0-.-:-:;,+~ r~o<~~ DOI VOi GIAO ovc THUONG XUYtN 

• 1""11 Q ~_:!').p (Dinh kim COng viin s646~tsGDDT-KHTC ngiiy thting ndm 2023 cUa Sit Gitio d1Jc vti DOo t(lo) 
CAP HQC, THCS V .U-H ~--

NQI DUNG THU 

Cic khoin thu phyc V'1 cho ho,t d9ng giio dye 
_!!gol!_g_i_! b9c chfnh kh6a 

Ti&! t6 chuc ~ y ting cuOTlg m6n Ngo~i ngii 

Tibi 16 chfrc di,y Tin hpc 

I· GIAI Tllfcu T(/ NGO-

Khoan thu 16 chirc <4ty h9c Ng~i ng11 thco 
nhu du ngucri h9C 

HU'ONG DAN cnuvtN MON 

Tai li~u, pbdn m~m. chucmg trlnh theo chuin diu ra ngo~i 

VAN BAN PHAP LY (NEU c6)1 
VAN BAN HU'ONG DAN CUA BQ, SO 

DA DU'Q'C BAN IIANn 

ngfrqubc td hoJc khungniing Ive ngo~i ngii 6 bjcciia VN. ,Th0ng ttr I0/2021ITT-BGDE>T ngiy 
s6 titt vi thcri gian thvc hi~n thco nhu du ciia. nguoi hQC vi 05/4/2021 vi TT 0l/2023ITT-BGO£IT 
thOa thu~ giiia trung tam vO'i hQC viCn. Thai luqng: 2 d&l 4 06/01 /2023 
tic!t/ tuin 

3, l ITi&l t6 chfrc <4y clc 16p tin hQC tv ch9n 
Dfy vi hqc Tin hqc theo chuin tin hqc qu& tC, chimg chi llb0n tu 10/202tm-BGDOT ngiy 

Khoin thu t6 chfrc<4yTin h9c thco nhu ciu ltin hqc imgd1,1ng. s6 tiet vi thoi gian thi,rc hien theo nhu du 05/J021 vi TT 01n 02JITT-BGDOT 
nguoi hQc CU:a nguoi hqc v~ th6a thu~? giiia trung tam v6i hqc viCn. 06/0

112023 Thai luQ'Dg: 2 dCn 4 tiSt/ tuin 

4,1 

4,2 

4,3 

Ti&! t6 chfrc h~t dQng giao d1,1c ky ning s6ng vi 
hQ.Jt dQng giao dye ngoii giO' chinh kh6a 

I Kho in thu da tO ch Uc cic hoft d!;mg rCn 
Ti&l t6 c~frc ~y clc IOJ} nAng khiiu, th! d1,1c tv chQn, Iuy~ n!ng khieu thco hinh thi.'rc sinh ho,ilt 
ciu l\lC bQ ciiu I~ 

Ti&l t6 chuc d1,y KY ning s6ng 

Ti&! t6 ch(rc Giio d1,1c Stem 

Khoin thu di t6 chuc ho,ill d9ng gi.io d1,1c ki 
n!ng s6ng vi ho,t dQng gi.io d1,1c ngoii giO' 
chinh kh03, kh6ng bao glim tian hoc lieu 

11tiCuhao 

Khoin thu d! tA chfrc ho,i!t d~ng gi8o d\lC 
STEM, khOng bao g6m ti!n gi.io trlnh, h9c 
lieu tiCu hao 

Thai luqng 2 tiSt!tuintcau l,i!c b{i; t3 chlic theo nhu du. 
nguyen VQng c\la nguoi hqc 

Thong tu 10/2021/IT-BGDOT ngiy 
05/4/2021 va TT0l/2023/IT-BGDOT 
0&'01/2023 
• Thong tu l0/2021fIT-BGDOT ngiy 
05/4/2021 vi TT 0 1/2023/IT-BGDOT SU di,mgc.ic tai Heu, h9c li~u. gifo trinhduqc phC'p SUd\lllg, 106/01/2023; 

c6 th! ph6i h9P v6i c.ic coquan, don vj cungcip djch Y\I • Thong tu s6 04/201-VIT-BGOOT ngiy 
dfy Icy n!ng s3ng, bao dim gi.io vifo c6 trlnh d9, ning l\fc 2810212014 v~ Quin 1y bo;tt dQllg giio 
phll hqp, thoi luQUg 2 tiat11ufi.n ky nang s6ng va bo;tt dQng giao dl,»C ngoii 

_g_i~ chinh kh6a 
SU d\lng Cilc t;ii Heu, hoc Heu, giio trlnh duqc phl!-p sll d\mg, 
c6 th~ phAi h9P v6i cac coquan, don vi cungcipdjch Y\I !Thong tu I0/202 1ffi-BGDOT ngiy 
d\l,y ky nlng s6ng, bio d4m gi!o viCn c6 trinh dQ, n:lng Ive 05/4/202 l v-J. TI 0ln 023/fT-BGDOT 
phll h9P t6 chuc lh',l'c hien thco djnh huO'Dg nQi dung h~t 06/01/2023 

Ph1,1 ll,lC ,ii 04 

Gmaru 

Linh h~t sip xq, Thai kboi bibl theo kt 
gi:io d1,1c cia trung tam 

Linh ~ t sip x~ Thai khoi bi& l.beo kJ 
~b gi.io d1,1c cu.t trung tun 

Linh hof.t sip x~ Thai kboa biCU lhco k~ 
~h gi.io d1,1c cua trung tim 

Linh ~t sip x½, Thai kboa biiu lheo ki 
~ ch gi30 d\lC CW trung t:im 

Linh hoot dp xip Thin khoa bib. thco kt 
gi.io di,,c: cua trung ti m 

d0ng trii nghi/m STEM, lhoi luqng 2 ti~t/tuln 
____.l___________.l____~~_______L___ 
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4,4 

4,5 

4,6 
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12 

THU 

Tihl tli chirc HQC boi 

Tifu! t6 chuc hQC ngo~i ngfr voi nguoi mrO'c ngoii 

Ti&! t6 chll'c hQC ngoili ngfr sll d1,mg phin mSm b6 
ITV 

Ti&! t6 chfre D1y hoc ngh~ 4-i de ca SC gi3o d1,1c 
thuOl'lg xuycn 

F 
GIAI THiCH TU NGfr lltfONG DAN cmrvtN MON 

VAN BAN PHAP LY (NtU C6)1 
VAN BAN UtfONG DAN CUA SO 

DA DlfQC BAN HANH 
Gm CHU 

- Tbdng tu I0/2021/IT-BG DOT ngiy 
05/4/2021 vi TI Ol /202JIIT-BGDDT 

Khoin thu d e§ 16 chirc cho hqc vifo hQc boi 06/01 /2023 
theo nhu du nguoi hQC - Quyc§t d jnh s6 4704/Q D-BG DDT ogiy 
Khoin thud! 16 chuc hot1t dQng: sit d1,mg h6 ~oi lm;:m¥ 2 ti€t/~in, bao d!m an t~3n cho hoc viCn vi d:ip 20/ 12n021 cua SQ G~T va phC duy~ 
boi vi de djch V\l liCn quan; d1'Y lxri cho ung nhu cau, nguy~n VQng cua nguCn hQC vi chuang trinh BQ tai Ii~ ruyen truyen, hu6ng ctin gi:io 
hQC sinh; quil.n IY, dim b:io an toin cho hqc ph6 cJp boi thee quy djnh cUa SQ GDDT dl,IC phOng tcinh du6i nuO'c cbo bQC sinh 
sinh . - BQ tii li¢u ruycn truy€n. hu6ng <!An gi:io 

d\lC ph(mg tranh du6i ouO'C cbo hQC sinh 
(III trang 40; IV trang 41 ; II trang 46; III 
trang 50; JV trang 60) 

Khoan thud€ 16 chirc hQC ngoil! ngfr ~oi 1Dilyv3 hQc n3.ngcao voi de tii li¢u, hQC li¢u, P.h!n m~m . ,Th6ng ru J0/2021flT-BGDOT ngiy 
nguoi m16'c ngoii, p~6i h_Q"Pv~ cac c_ong ty, duqc phCpslldi,mg, gi.io viEn Ii gi3o viCn nguoi ~uOC n~~ai 

0514
/2021 vi TI Ol /202JflT-BGDE>T 

doanh nghitp cung cap g18.o v1cn, khong c6 dti giAy tO ph3p IY hQ"P 1¢. Dily hQC thco nhu cau ngum 06/0l/2023 
bao g6m tiEn dang Icy thi cic ch(mg chi hqc. Thai Juqng 2 d&i 4 ti~ twin 
quAc t€ vi mua sfun tai li¢u, bQC li~u. 

Kho.in thu d~ t6 chll'c hQC ngo:;1i ngii voi 
ph!n m~m b3 trq, ph6i hqp voi cic c6ng ty, 
doanh nghi¢p cung dp giio viCn, khOng 
bao gdm tiSn di'ing Icy thi c.ic chimg chi 
quAc tS vi mua sim tai litu, hQC litu. 

Khoin thu tiSn dJy nghS sa cip, kh6a hoc 

D1y vi hQC ning cao voi d e tii li~u, hqc li¢u, phin m~m 
duqc phCp sll' d1,1ng, gi3o viCn Ji ngucri Vi~t Nam hoJc 
nguOi nu6-c ngoii c6 dll gi!y tO phip IY hqp 1¢. Thcri luqng 
2 tiSt1tu!n 

cip chimg chi, chimg nh~n ngha, cic kh6a 'Theo chu011g trlnh GDNN vi thco nhu du nguoi hQc. 1bcri 
hoc dp chimg chi, ch(mg nhV,n thco nhu du luQllg 4 d~n 8 tiSt/ tu.An 
nguoi hqc 

s6 tiEt vi thoi gian lh\fc hi~n thco nhu du ctia ngutri hQC vi 

Tb6ng tu I0/2021flT-BGOOT ngiy 
05/412021 vi IT Ol /202JflT-BGOOT 
06/01/2023 

ThOng tu I0/2021fIT-BGDOT ngiy 
05/41202 l vi ITO 1/2023/IT-BGDOT 
0&'01/2023 

Linh h°'t sip xip Then kho.i bib.i theo k~ 
~h gi.io diµ: cua trung rim 

Linh h~t sip xtp Toot khoi bifu tbeo k6 
bofC:h gi:io dt,tc cu.a trung tam 

L inh bo-,t sip xtp 1boi kbQa bifu thco ki 
~h gi:io due cu.a ttung tim 

Linh bo.Jt sip xtp 1boi kboa bifu thco k~ 
ho~ gi30 d \lC cia trung tim 

Ti~ t6cbll'c ~y b6 sung kiEn thll'c ~i cic ca s0 giio !Khoan thu tA chll'c df y thco nhu ciu ng116i 
dvc thuOl'lg xuy61 hoc ngoii chu011g trinh chinh kh6a 

th6a thllfn giUa trung tam voi hQC viCn. Thai h.rqng tiSt ctia ITbOng tu 10r'2021fIT-BGDDT ngiy 
mAi mOn hqc phu hqp chU1.mg trinh giing d{lly vi ka hQJch 05/4/2021 vi IT Ol/2023flT-BGDOT 
gi.1.o d1,1c cila trung tii.m. s6 ti St kh6ng q\la 6 tiStlmOn/tudn. 06/01 /2023 

Linh sip :tip Tbo-i kboa btb.J tbco ki 
boi,ch gi.io dl,IC cia trung tint 

Cic tbu phyc vy cho boft d~ng giao dye 
tht,re '!!i_n tbeo de Di in 

Ti&l l6 chll'c cac 16'p hQC thco m in "Ning cao nlng 
Ive, th(rc, Icy n.lng (mg d1,mg Tin hQC cbo hqc 
sinh pb6 tb6ng Thanh phi, H6 Chf Minh thco djnh 
h110Dg chuin qu6c t!, giai dOJD 2021 - 2030" 

CU ldaoh tbu dicb vy pbyc vy cbo hofl dOna: bin 
lrU 

Tibl t6 chU"c ph1,1e vy, quin IS, vi vf , inh b6.n ll'U 

Khoin thu dE 16 chuc cac lop hQC 1hvc hi~n 
d! in thco Quyat d jnh 76:UQD-UBND, d, y 
tin hQC theo h116-ng chuAn qu6c t6 

Khoin thu d! chi tni ti€n cling cho dn b(i, 

T6ng sA tiat khOng quA 18 uat1 tuin 

Di m bio m1,1c tiCu chuong trlnh gii o dye Vi~I Nam ,,a cung 
cdp ki!n thuc d! hQC sinh df.l chuin qu6c t!. C6 \M bqp tac 
vai cic c6ng ty, d011 vi t6 chll'c dc\o IJO, thoi luqng t1.\i da 2 
ti!tltuin 

TA chuc theo nhu du nguOi hoc 

Quy~t dinh 762/QO-UBND nlm 202 1 plh!-
duy~t De in "Nang cao n.ing I~. k.io?n 
thUc, kY nAng ll'ng dl,mg Tin hQC cbo hQC 
sinh ph<\ thong Thanh ph3 H6 Chi M inh 
thro d jnh hlrollg ch~ qu& tJ. gia.i d~ 
2021-2030" 

Linh ~ sip ,r,q) Tboi khoa bi.hi thco k~ 
~h g\30 dl,IC 1.-W trung WD 

g.iio viCn, nhin viCn tham gia cO~g 18.c td 
chtie bin ln'.l cho hQc sinh, mua sim cAc d6 
dung, vj1 dong phoc "'I v; sinh ~an lni. _y-
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IV 

NQI DUNG mu GW mfcu TU NGU 

IMua sim de thiet bi vJt d\Ulg ph\lC V\l cha 
Tic!n mua sim thi!t bj, v~I d\ing ph1,1c V\I hc;,c sinh bin hQC sinh ban tru trong I nim h9c d6i voi 

tni m{,t hQC sinh 
C:ic khoin thu h' trcz: cho d n_hin hqc sinh 

lllfONG DAN CHuvtN M6N VAN BAN PHAPLY(NtUC6)1 
VAN BAN HlfONG DA.'! CUA BQ, SO 

DA Dlf(}C BAN HANH 

17 Ti~n mua sim dbng ph\lc hQC sinh lbl,l'C bien cac quy djnh hien hanh vS dbng 
ph\lc hQC sinh 

Theo nhu d.u ~Ua ngucri hQC. Ngucri hQC c6 the 111 tbl,l'C hi "n I Cong van sd_ 3333/GDD~-HSSV ng.iy 
dip img yCu ciu vA quy djnh dbngph1,1c cua trung tim 10/3/2013 vC thl,l'c hien dOng ph1,1c hQC sinh 

18 !Ti~ hQC phiun-hoc C\I • hoc lieu 

18,1 IHQCphim 

18.2 I HQC C\> - HQC liou 

19 ITibt su.it in trua ban tni 

21 ITi&l m.r6c u6ng 

22 
Ti&\ khilm s(rc khOC hQC sinh ban d.iu 
(bao g6m khim nha hQC du(1Dg) 

An chi in phim liCn quan d!n hQC viCn: 
giiy thi, giiy nhip, hb so hQC viCn 

suit an ban tni cbo ngucri h9c 

Nu6c u6ng cho hQC viCn 

Theo quy djnh vS kit!m tra dinh gii, hb so hQC V\l cUa BQ 
GDE>T 

Theo th6a thujn va nhu du nguoi hQC 

Theo th6a thuJn va nhu d.u nguoi hQC 

Khoall thu t6 chUc heft d{mg bao glim: 1. S6 I.in thµc hien 
- COng tac t6 cb(rc kh3.m sire khOC' d1nh ky - obi vOi hQC sinh tiau h9c, thcs, thpt t6 chirc khim I Hin 
cho hQc sinh, nhi,p dU lieu k!t qua khim slfc vio d.iu niim hQC . 
kh6c djnh ky ctia tung hQC sinh. 2. NQi dung khim 
- Ti!n cOng khatn slfc kh6edjnh ky cho hQC -ThOng tu liCn tjch s6 13/2016/ITLT-BYT-BGDDT ngiy 
sinh. 12 thing 5 niim 2016 clia BQ Y t! VS. BQ GDDT quy djnh vS 

cOng tic y tS tru011g hQC. 

23 Ti&l slt di,mg may lf.M cia 16p bqc c6 may l~h (tiSn IKhoin thu dS chi tr.i tiSn dien. chi phi bio 
dion, chi phi bao tri miy l;mh) tri miy 1;,nh 

Xliy d',fflg k! hofch thu chi dam bio dUng theo quy djnh. 
Chi thu khi l6p h9c CO sit dl,Ulg miy l'1}h. 

24 
Tiin (ijch V\I ti~ ich img d1,10g c6ng ngh~ th6ng tin 
vi chuy&l d6i s6 

25 ITiin trong giii xc hQc sinh 

s6 lien 1,c dien tu, phin mSm quin I)' nguoi I Theo tho a thllfll va nhu du ngucri hQC 
hQc, hQC b• di~n tu 

Khoin thu dS td chlfc trong gifr xc ci1a 
nguoi hQC. 

trong cac ro SO' trucmg hQC 

Th6ng tu I 0/2021/IT-BGDOT nglly 
05/4/2021 va TTOl /2023fIT-BGOE>T 
0&'01/2023 

Theo huO'ng clan diu nam cia Sa GDDT 

Theo huO'ng din diu Dim cia S6 GDDT 

Theo hqp d6ng ciaa. tnmg tam v6i don vi 
thvc hi¢n khim slfc khOC. thco quy d jnh 
c\la liCn s6 vi BHXH 

Th1,rt hi~n thco Ph\l l\lC dinh kCm Nghj 
quy~t s.i 04/2023/NQ-HE>ND 

GHJCHU 

26 Ti&J 16 chlfc xc dua ruOc hQc sinh T6 chll'c xc dua d6n nguoi hQC thee nhu ciu XAy d1,mg k! hofch thu chi dUng thee quy djnh. Th\l': hi;0 tbc,o Pb\l l\lC '1inh kCm Ngb.i 
quycl so 04/2023/NQ-HE>NO 
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